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000 - CÁC VẤN ĐỀ CHUNG 

 

1.  Bách khoa thư về phát triển kỹ năng - Khoa học máy tính / Lê Việt Dũng dịch. - Tái bản 

lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 256tr. ; 23cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Thư mục: tr. 244-256 

     Tóm tắt: Tóm lược về sự ra đời của máy tính; giới thiệu các chức năng cơ bản đến nâng cao, 

thuật ngữ từ đơn giản đến phức tạp, những ứng dụng, khả năng tư duy của khoa học máy tính 

     Phân loại: 004.03 / B102K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008892-8895 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012227-12228 

                          Kho tra cứu: TC.003604 

     Từ khoá:Tin học,Bách khoa thư,Máy tính 

2.  Cuốn sách nhỏ - Ý nghĩa lớn : Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2020 / Sưu tầm: Vũ 

Dương Thúy Ngà (ch.b), Phạm Quốc Hùng, Đoàn Quỳnh Dung,.... - H. : Đại học Sư phạm, 

2022. - 196tr. : tranh màu ; 22x19cm 

     Tóm tắt: Gồm các bài viết chia sẻ về cuốn sách em yêu thích hoặc cuốn sách đã làm thay 

đổi nhận thức của em về cuộc sống. Một số tác phẩm sáng tác nhằm khích lệ mọi người đọc 

sách. Kế hoạch và biện pháp khuyến khích các bạn và mọi người đọc sách nhiều hơn. Những 

câu nói hay về sách và văn hoá đọc. Triển lãm tác phẩm hay và đẹp 

     Phân loại: 028.5509597 / C517S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VN): T2VN.017396-17398 

     Từ khoá:Học sinh,Văn hóa đọc 

3. Hanácková, Pavla. Trẻ em trên toàn thế giới sống thế nào? : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở 

lên / Pavla Hanácková, Helena Harastova; Michaela Bergmannová minh họa; Thùy Dương 

dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 35tr. ; 28cm 

     Phân loại: 001 / TR200E 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005950-5953 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008912-8914 

     Từ khoá:Trẻ em,Cuộc sống 

4. Hữu Thiện. Cọp cái chết vì mùi nước hoa : Tuyển tập Khoa học vui trên báo Tuổi Trẻ Cười 

/ Hữu Thiện. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 398tr. : hình vẽ, 

ảnh ; 23cm 

     Tóm tắt: Tuyển tập bài viết từng đăng trên báo Tuổi Trẻ Cười, cùng một số bài đã đăng trên 

báo Phụ nữ về văn hoá rộng mở từ xác ướp trong truyện tranh Tintin, tới thần thoại Ấn Độ, 
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truyền thuyết Nhật Bản và cả nạn lừa bán thận...; chuyện lạ trong thế giới động - thực vật, 

những cách hành xử rất khác biệt của con người, ẩn sau những bài viết là biết lắng nghe, trân 

quý và tôn trọng cuộc sống của các sinh vật như tôn trọng cuộc sống của chính mình 

     Phân loại: 001 / C434C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010206 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012297-12298 

     Từ khoá:Tri thức,Cuộc sống 

5. Nguyễn Hữu Giới. Suy nghĩ về văn hóa đọc và thư viện : Tiểu luận và các bài viết chọn lọc 

/ Nguyễn Hữu Giới. - H. : Lao động, 2023. - 544tr. : ảnh ; 20cm 

     Phân loại: 002 / S523N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.039997-39998 

                          Kho tài liệu nghiệp vụ: TLNV.000721-723 

     Từ khoá:Sách,Thư viện,Văn hóa đọc 

6. Nguyễn Hữu Vinh. Kỹ thuật lập trình LabVIEW từ cơ bản đến nâng cao / Nguyễn Hữu 

Vinh, Trương Đình Nhơn, Vũ Quang Huy. - H. : Thanh niên, 2023. - 400tr. : minh họa ; 24cm 

     Thư mục: tr. 2 

     Tóm tắt: Giới thiệu LabVIEW, thiết bị đo ảo, môi trường làm việc LabVIEW, một số bài 

thực hành cơ bản, đo lường và phát tín hiệu - thu thập dữ liệu, thu thập dữ liệu trong LabVIEW, 

điều khiển thiết bị đo trong LabVIEW 

     Phân loại: 006.663 / K600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010137 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008886-8888 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012203-12204 

     Từ khoá: LabVIEW; Ngôn ngữ lập trình,Đồ hoạ 

7. Weidhaas, Peter. Lịch sử Hội sách Frankfurt / Peter Weidhaas; An Khánh dịch. - H. : Thế 

giới, 2023. - 298tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Đức: Zur geschichte der frankfurter buchmesse 

     Tóm tắt: Giói thiệu về hội sách Frankfurt thuở ban đầu (1454 - 1764) từ thời Trung cổ cho 

tới thời Kháng cách và thời đại của Lý tính, kỷ nguyên thống trị của Leipzig (1754 - 1861), hội 

sách Frankfurt của thế kỷ XX 

     Phân loại: 070.509434164 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010170 

     Từ khoá: Hội sách Frankfurt; Lịch sử 
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8. Đoàn Lê Giang. Nhà báo Nhật Bản Takano Isao - Nhân chứng quả cảm : Nhật ký chiến 

trường ngày 7 tháng 3 ở Lạng Sơn, Takano và những người bạn / B.s., dịch, tuyển chọn: Đoàn 

Lê Giang, Nguyễn Đỗ An Nhiên. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 

- 343tr. ; 24cm 

     Tóm tắt:  Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp của nhà báo Takano Isao, trích dịch các bài 

báo, thư từ và các tác phẩm dịch văn học Việt Nam của nhà báo Takano; tình cảm, hồi ức của 

gia đình, bạn bè đối với nhà báo và hoạt động kỷ niệm 40 năm ngày nhà báo Takano Isao hy 

sinh 

     Phân loại: 070.4332092 / NH100B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010148 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012225-12226 

     Từ khoá: Takano Isao;  1943-1979;  Nhà báo;  Nhật Bản; Cuộc đời,Sự nghiệp 

 

100 - TRIẾT HỌC. TÂM LÝ HỌC 

9. Damour, Lisa. 7 bước chuyển tuổi dậy thì : Cha mẹ thấu hiểu con gái hạnh phúc / Lisa 

Damour ; Thu Giang dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 375tr. ; 23cm 

     Dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Untangled: Guiding teenage girls through the seven 

transitions into adulthood. - Thư mục: tr. 354-356 

     Tóm tắt: Hướng dẫn 7 bước chuyển tuổi dạy thì và đưa ra những lời khuyên chân thực, giúp 

các bậc cha mẹ thấu hiểu con gái mình về cách trò chuyện cùng con gái họ với những vấn đề 

quan trọng theo cách mà các con mong muốn được lắng nghe để bố mẹ thấu hiểu con gái mình 

hơn và có cuộc sống hạnh phúc: Xa rời thời thơ ấu, gia nhập nhóm bạn mới, kiểm soát cảm 

xúc, đương đầu với quyền hành người lớn, hoạch định tương lai, bước vào thế giới lãng mạn, 

chăm sóc bản thân 

     Phân loại: 155.51 / B112B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010129 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008862-8865 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012187-12188 

     Từ khoá:Tâm lí học,Tuổi dậy thì,Con gái 

10. Glowiak, Matthew V.. 365 ngày khám phá đam mê và theo đuổi mục đích của bản thân / 

Matthew V. Glowiak ; Hiền Hoàng dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 247tr. ; 23cm 

     Phân loại: 155.26 / B100T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010132 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008874-8877 



8 

 

 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012193-12194 

     Từ khoá:Tâm lý cá nhân,Tính cách 

11. Hoàng Hường. Ai cũng yêu quý bạn : Những câu chuyện bồi dưỡng khả năng giao tiếp / 

Hoàng Hường b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về các mối quan hệ tốt đẹp giữa người với người đầy 

tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 153.6 / A103C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008973-8975 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002744-2747 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Kỹ năng sống,Học sinh 

12. Nguyễn Thu Phương. Cố gắng thêm một lần nữa nhé! : Những câu chuyện rèn tính kiên trì 

/ Nguyễn Thu Phương b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về lòng dũng cảm, sức mạnh của con người trước 

nghịch cảnh, bình tĩnh vượt qua khó khăn, gian khổ mang đầy tính trí tuệ, hàm súc và giàu triết 

lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 158.1083 / C450G 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008976-8978 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002748-2751 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Kỹ năng sống,Học sinh 

13. Nguyễn Thu Phương. Để kẻ xấu biết bạn lợi hại thế nào / Nguyễn Thu Phương b.s.. - H. : 

Văn học, 2022. - 143tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện về khơi dậy ý thức tự bảo vệ bản thân mang đầy tính 

trí tuệ, hàm súc và giàu triết lí nhằm giáo dục kĩ năng sống cho học sinh 

     Phân loại: 158.1083 / Đ250K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008967-8969 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002736-2739 

     Từ khoá:Tâm lý học ứng dụng,Kỹ năng sống,Học sinh 

14. Sanders, Jayneen. Siêu năng lực của tớ / Jayneen Sanders, Sarah Jennings ; Đặng Thanh 

Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 39tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: Hey there! What's your super power? 

     Tóm tắt: Đưa ra những chỉ dẫn giúp trẻ rèn luyện sự kiên cường, tính bền bỉ, sự tự tin, tính 

tự lập và lòng tự trọng 

     Phân loại: 155.4182 / S309N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006039-6042 
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                          Kho lưu động (VV): LDVV.008958-8960 

     Từ khoá:Trẻ em,Tâm lí cá nhân 

15. Sanders, Jayneen. Tớ giữ niềm hy vọng / Jayneen Sanders, Vivian Mineker ; Đặng Thanh 

Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 35tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: Hope 

     Tóm tắt: Giới thiệu những điều thú vị giúp trẻ xây dựng khả năng phục hồi tâm lý và hỗ trợ 

những người đã hoặc đang trải qua bạo lực gia đình 

     Phân loại: 155.232 / T460G 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006035-6038 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008955-8957 

     Từ khoá:Tổn thương,Tâm lí cá nhân 

16. Sanders, Jayneen. Tớ làm nên khác biệt / Jayneen Sanders, Cherie Zamazing ; Đặng 

Thanh Giang dịch. - H. : Thông tấn, 2023. - 39tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Công dân nhí văn minh) 

     Tên sách tiếng Anh: Be the difference 

     Tóm tắt: Giới thiệu tới các bạn nhỏ những điều tích cực để các con có thể tự làm một mình 

hoặc cùng tập thể để khiến thế giới trở nên tốt đẹp và giàu tình yêu thương hơn 

     Phân loại: 155.41241 / T460L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006031-6034 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008952-8954 

     Từ khoá: Tình yêu thương; Tâm lí học,Trẻ em 

17. Vu Đức Chí. Ngừng tổn thương - Làm thế nào hóa giải xung đột bên trong / Vu Đức Chí ; 

Quân Dao dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 339tr. ; 24cm 

     Phân loại: 158.1 / NG556T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010188 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012263-12264 

     Từ khoá:Tâm lí học,Xung đột,Giải quyết 

18. Weiner, Eric. Lên tàu cùng Socrates: Đi tìm ý nghĩa cuộc sống từ các triết gia  = The 

Socrates express : In search of life lessons from dead philosophers / Eric Weiner ; Lê Hải Dung 

dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 419tr. ; 23cm 

     Thư mục: tr. 405-415 

     Tóm tắt: Những câu chuyện, trải nghiệm của tác giả Eric Weiner về triết học qua mỗi 

chương như một cuộc đối thoại của tác giả với 14 vị triết gia đi tìm ý nghĩa cuộc sống như: Ra 

khỏi gường như Marcus Aurelius, Tận hưởng như Epicurus, Sống không hối tiếc như 

Nietzsche... 
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     Phân loại: 183.2 / L254T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010180 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012247-12248 

     Từ khoá:Cuộc sống,Triết học 

19. Yuuki Yoshiyama. 77 thói quen làm việc hiệu quả : Nghệ thuật chuẩn bị và sắp xếp công 

việc / Yuuki Yoshiyama ; Nhóm Nomudas dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 258tr. : minh 

họa ; 23cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu 77 thói quen làm việc hiệu quả giúp bạn có thêm những kỹ năng cần 

thiết để phát triển tư duy và hoàn thành tốt công việc: Nghệ thuật quản lý thời gian hiệu quả, 

tăng tốc công việc, triển khai dự án hiệu quả, thúc đẩy động lực làm việc, nâng cao năng lực tư 

duy và nghệ thuật sử dụng công cụ hiệu quả 

     Phân loại: 158 / B112M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010136 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008882-8885 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012201-12202 

     Từ khoá:Thành công,Thói quen,Tâm lí học ứng dụng,Công việc 

 

200 - TÔN GIÁO 

20. Katagiri, Dainin. Trở về tĩnh lặng : Thực hành thiền định trong đời sống hằng ngày / 

Dainin Katagiri; Lê Trường Sơn dịch. - H. : Lao động, 2023. - 331tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Returning to silence: Zen practice in daily life 

     Tóm tắt: Giải thích những điểm cốt lõi của thiền trên khía cạnh tâm linh và Phật giáo, đồng 

thời hướng dẫn kết hợp hoạt động này trong sinh hoạt và lao động hằng ngày: Sự im lặng; Đức 

Phật là đời sống hằng ngày; Phật tính là vô thường; bình yên và tĩnh lặng; hoà bình; những 

chiếc lá rặng singsapa; ném một hòn sỏi xuống đại dương; thổi bùng lên ngọn lửa cuộc sống; 

vô tưởng... 

     Phân loại: 294.34435 / TR460V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010185 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012257-12258 

     Từ khoá:Đạo Phật,Thiền định 

 

300 - KHOA HỌC XÃ HỘI 
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21. Butler, Judith. Rắc rối giới - Gender trouble / Judith Butler ; Nhóm Tiên phong dịch ; 

H.đ.: Đỗ Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Minh (giới thiệu, chú giải). - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 

381tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Phụ nữ Tùng thư: Tủ sách Giới và Phát triển) 

     Tên sách tiếng Anh: Gender trouble 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về địa vị chủ thể của "nữ giới" trong nữ quyền luận và việc phân chia 

giới tính/giới/ham muốn. Phân tích chủ nghĩa cấu trúc và những nghiên cứu phân tâm về nữ 

quyền coi ngăn cấm loạn luân là một cơ chế áp đặt các tính đồng nhất giới phân đoạn theo 

khuôn khổ dị tính cùng những hành động cơ thể có tính phá vỡ 

     Phân loại: 305.4 / R113R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010183 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012253-12254 

     Từ khoá:Phụ nữ,Xã hội học,Giới tính 

22.  Các quy định pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong luật sở hữu trí tuệ và văn 

bản hướng dẫn thi hành. - H. : Cục Bản quyền tác giả xb., 2023. - 248tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Cục bản quyền tác giả. - Phụ lục: tr. 209-247 

     Phân loại: 346.597048 / C101Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010125 

     Từ khoá:Quyền tác giả,Sở hữu trí tuệ 

23.  Cơ hội và thách thức đối với xuất khẩu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ sang thị trường các 

quốc gia CPTPP. - H. : Công thương, 2022. - 199tr. : bảng ; 26cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. - Thư mục: tr. 131-135.- Phụ lục: tr. 136-199 

     Phân loại: 382.609597 / C460H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010126 

     Từ khoá:Xuất khẩu,Sản phẩm 

24. Denchfield, Nick. Tương tác lật mở - Các từ trái nghĩa  = Opposites : Bộ sách giúp bố mẹ 

và con vừa học vừa chơi, gần gũi với nhau hơn: Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / Nick 

Denchfield; Minh hoạ: Ant Parker; Thuỳ Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 7tr. : tranh 

màu ; 18cm. - (Sách tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 372.21 / T561T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040098-40100 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024365-24368 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Từ trái nghĩa 

25. Denchfield, Nick. Tương tác lật mở - Hình dạng  = Shapes: Bộ sách giúp bố mẹ và con vừa 

học vừa chơi, gần gũi với nhau hơn: Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Nick Denchfield; Minh hoạ: 
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Ant Parker; Thùy Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 8tr. : tranh màu ; 18cm. - (Sách 

tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 372.21 / T561T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040095-40097 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024373-24376 

     Từ khoá:Hình dạng,Giáo dục mẫu giáo 

26. Denchfield, Nick. Tương tác lật mở - Số đếm  = Counting: Bộ sách giúp bố mẹ và con vừa 

học vừa chơi, gần gũi với nhau hơn: Dành cho trẻ em từ 0-6 tuổi / Nick Denchfield; Minh hoạ: 

Ant Parker; Thùy Dương dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 7tr. : tranh màu ; 18cm. - (Sách 

tương tác Đinh Tị) 

     Phân loại: 372.21 / T561T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040092-40094 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024369-24372 

     Từ khoá:Giáo dục mẫu giáo,Số đếm 

27. Frier, Sarah. Thương vụ Facebook thâu tóm Instagram : Sự thật chưa được tiết lộ về tham 

vọng thống trị của Facebook / Sarah Frier; Phúc An dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 510tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: No filter - The inside story of Instagram 

     Phân loại: 302.30285 / TH561V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036967 

     Từ khoá:Mạng xã hội,Mua bán,Sáp nhập 

28. Giản Tư Trung. Sư phạm khai phóng - Thế giới, Việt Nam và tôi / Giản Tư Trung. - Tái 

bản lần thứ 1. - H. : Tri thức, 2023. - 497tr. : hình vẽ, bảng ; 22cm. - (Tủ sách Khai phóng) 

     Thư mục: tr. 479-493 

     Tóm tắt: Trình bày triết lý giáo dục, lý thuyết học tập, phương pháp sư phạm, chính sách sư 

phạm, thực tế sư phạm; những phương pháp sư phạm từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ các 

nước trên thế giới đến Việt Nam... 

     Phân loại: 370 / S550P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010195 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012277-12278 

     Từ khoá:Giáo dục,Phương pháp sư phạm 

29. Green, Michael J.. Tuyến lợi thế: Chiến lược lớn của Nhật Bản trong kỷ nguyên Abe 

Shinzo : Sách tham khảo / Michael J. Green; Biên dịch, hiệu đính: Lý Thị Hải Yến, Chu Hải 

Phong, Phùng Đức Tường. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 454tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Line of advantage: Japan's grand strategy in the era of Abe Shinzo 
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     Tóm tắt: Nghiên cứu đột phá và toàn diện về tư duy chiến lược của Nhật Bản dưới thời Abe, 

chính quyền của ông đã đề ra những chính sách đối nội và đối ngoại cứng rắn, mạnh mẽ nhằm 

thực hiện mục tiêu khôi phục vị thế để Nhật Bản ngày càng có vai trò quyết đoán hơn ở Đông 

Á và thế giới. Nhật Bản cũng đã vạch ra chiến lược lớn để đối phó sức mạnh kinh tế và quân sự 

đang lên của Trung Quốc; thiết lập một hệ thống phòng thủ quốc gia tập trung hơn, và đề xuất 

các quy tắc và chuẩn mực tiên tiến để duy trì trật tự khu vực mở ở Ấn Độ Dương - Thái Bình 

Dương cho sự thịnh vượng chung 

     Phân loại: 327.52 / T527L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010104 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012238 

     Từ khoá:Chiến lược,Đối ngoại,Đối nội 

30. Hanácková, Pavla. Trẻ em trên toàn thế giới mừng lễ tết thế nào? : Dành cho trẻ em từ 6 

tuổi trở lên / Pavla Hanácková, Helena Harastová; Michaela Bergmannová minh họa; Thủy 

Dương dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 35tr. : tranh màu ; 28cm 

     Phân loại: 394.26 / TR200E 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005942-5945 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008906-8908 

     Từ khoá:Tết,Trẻ em,Lễ hội 

31. Hanácková, Pavla. Trẻ em trên toàn thế giới đón Giáng Sinh thế nào? : Dành cho trẻ em từ 

6 tuổi trở lên / Karolina Medková, Pavla Hanácková; Mária Nerádová minh họa; Thùy Dương 

dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 31tr. ; 28cm 

     Phân loại: 394.2663 / TR200E 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005946-5949 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008909-8911 

     Từ khoá:Trẻ em,Giáng sinh 

32.  Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng dệt may - da giày xuất khẩu của Việt Nam. - H. : Công 

thương, 2022. - 197tr. : bảng, hình vẽ ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. - Thư mục: tr. 197 

     Phân loại: 382.609597 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036963 

     Từ khoá: Hàng dệt may; Hàng da giày; Xuất khẩu,Chuỗi cung ứng 

33.  Hỏi đáp về chuỗi cung ứng hàng linh kiện phụ tùng, điện tử xuất khẩu của Việt Nam. - H. : 

Công thương, 2022. - 199tr. : bảng, hình vẽ ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. - Phụ lục: tr. 169-197.- Thư mục: tr. 198-199 
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     Phân loại: 382.609597 / H428Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036962 

     Từ khoá: Linh kiện điện tử; Xuất khẩu,Chuỗi cung ứng 

34. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Sổ tay hướng dẫn hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng 

: Dành cho Tuyên truyền viên Tổ truyền thông cộng đồng / Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 80tr. : ảnh, bảng ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - Phụ lục: tr. 63-80 

     Phân loại: 305.4209597 / S450T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008852-8853 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012174-12175 

                          Kho tra cứu: TC.003603 

     Từ khoá: Truyền thông cộng đồng; Bình đẳng giới,Phụ nữ,Dân tộc thiểu số 

35. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn giám sát, đánh giá dự án 8 và thực 

hiện bình đẳng giới : Trong chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 1: từ năm 2021 - 2025 / Hội Liên hiệp phụ nữ 

Việt Nam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 67tr. : bảng ; 27cm 

     Phụ lục: tr. 24-67 

     Phân loại: 305.4209597 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010121 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008856-8857 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012178-12179 

     Từ khoá:Bình đẳng giới,Giám sát,Đánh giá,Phụ nữ,Dân tộc thiểu số 

36. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tài liệu hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông 

cộng đồng : Dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp / Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 111tr. : bảng ; 27cm 

     Phụ lục: tr. 96-111 

     Phân loại: 305.4209597 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010119 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008850-8851 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012172-12173 

     Từ khoá:Bình đẳng giới,Phụ nữ,Tuyên truyền 

37. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng 

giới cho cán bộ các cơ quan cấp huyện, xã : Dành cho giảng viên nguồn cấp tỉnh / Hội Liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 102tr. : bảng ; 27cm 
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     Phụ lục: tr. 67-102 

     Phân loại: 305.4209597 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010116 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008844-8845 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012166-12167 

     Từ khoá:Bình đẳng giới,Phát triển,Phụ nữ 

38. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng 

giới cho cán bộ các cơ quan cấp tỉnh : Dành cho giảng viên nguồn cấp Trung ương / Hội Liên 

hiệp phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 118tr. : bảng ; 27cm 

     Phụ lục: tr. 83-118 

     Phân loại: 305.4209597 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010117 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008846-8847 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012168-12169 

     Từ khoá:Bình đẳng giới,Phụ nữ,Dân tộc thiểu số 

39. Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng 

giới cho cán bộ thôn/ bản : Dành cho giảng viên nguồn cấp huyện / Hội Liên hiệp phụ nữ Việt 

Nam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 79tr. : bảng ; 27cm 

     Phụ lục: tr. 54-79 

     Phân loại: 305.4209597 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010118 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008848-8849 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012170-12171 

     Từ khoá:Bình đẳng giới,Phụ nữ,Dân tộc thiểu số 

40. Indra Nooyi. Dám mơ lớn : Công việc, gia đình, và tương lai của chúng ta / Indra Nooyi ; 

Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 342tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: My life in full : Work, family, and our future 

     Tóm tắt: Tự truyện về cuộc đời Indra K. Nooyi là CEO cựu Giám đốc điều hành tiên phong 

của PepsiCo từ 2006 đến 2019; phơi bày những khó khăn khi phải tung hứng giữa một bên là 

công việc đòi hỏi nhiều cống hiến và một bên là gia đình nhỏ; đưa ra cái nhìn sâu sắc và lời kêu 

gọi hành động về cách xã hội có thể thực sự kết hợp giữa công việc và gia đình và phụ nữ thăng 

tiến trong thế kỷ 21 

     Phân loại: 338.766362092 / D104M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010130 
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                          Kho lưu động (VV): LDVV.008866-8869 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012189-12190 

     Từ khoá: Indra;  Nooyi;  1955-;  Nhà điều hành doanh nghiệp;  Mỹ; Cuộc đời,Sự nghiệp 

41. Kelly, Miles. Truyện kể mỗi ngày - Những câu chuyện ngụ ngôn Aesop : Truyện tranh: 

Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Kể: Miles Kelly; Thùy Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 

Thanh niên, 2023. - 96tr. : tranh màu ; 20cm. - (Người kể chuyện) 

     Tên sách tiếng Anh: Big book of Aesop's fables 

     Phân loại: 398.2 / TR527K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040057-40058 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024214-24217 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

42. Kelly, Miles. Truyện kể mỗi ngày - Sự tích các loài vật : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 

3 - 9 tuổi / Kể: Miles Kelly; Thùy Dương dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thanh niên, 2023. - 

96tr. : tranh màu ; 20cm. - (Người kể chuyện) 

     Tên sách tiếng Anh: Big book of just so stories 

     Phân loại: 398.2 / TR527K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040055-40056 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024210-24213 

     Từ khoá:Văn học dân gian,Văn học thiếu nhi 

43. Kislev, Elyakim. Mối quan hệ 5.0 : Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot sẽ tái định hình 

đời sống cảm xúc của con người như thế nào? / Elyakim Kislev ; Chi Nhân dịch. - H. : Công 

thương, 2023. - 355tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Relationships 5.0 : How AI, VR, and robots will reshape our emotional 

lives 

     Tóm tắt: Nghiên cứu về lịch sử các mối quan hệ và công nghệ: Xã hội săn bắt - hái lượm 

(xã hội 1.0), xã hội nông nghiệp (xã hội 2.0), xã hội công nghiệp (xã hội 3.0), xã hội thông tin 

(xã hội 4.0). Phân tích tương lai sắp tới của các mối quan hệ: Mối quan hệ 5.0; các cuộc cách 

mạng nhận thức, cách mạng giác quan và cách mạng thể xác kết hợp lại với nhau trong xã hội 

5.0; chính sách, đạo đức và các chỉ dẫn cho mối quan hệ 5.0 

     Phân loại: 302 / M452Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010151 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008898 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012233-12234 

     Từ khoá: Thực tế ảo; Xã hội học,Trí tuệ nhân tạo,Tương tác người-máy 



17 

 

 

44. Lưu Kính Dư. Những kiến thức đầu đời cho bé - Gia đình thân yêu : Dành cho trẻ em từ 0 

- 6 tuổi / Lưu Kính Dư ch.b.; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 306.85 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040078-40080 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024346-24349 

     Từ khoá:Kiến thức,Gia đình 

45. Lưu Kính Dư. Những kiến thức đầu đời cho bé - Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ em 

từ 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư ch.b.; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 388 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040072-40074 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024354-24357 

     Từ khoá:Kiến thức,Phương tiện giao thông 

46. Mooney, Carol Garhart. Các lý thuyết về trẻ em của Dewey, Montessori, Erikson, Piaget 

và Vygotsky / Carol Garhart Mooney ; Nguyễn Bảo Trung dịch. - In lần 2. - H. : Lao động, 

2023. - 195tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Theories of childhood: An introduction to Dewey, Montessori, Erikson, 

Piaget & Vygotsky 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về các học thuyết nền tảng của Dewey, 

Montessori, Erikson, Piaget & Vygotsky trong việc giáo dục trẻ em, các công trình nghiên cứu 

của từng nhà lý luận lỗi lạc, những cảm nghĩ về ảnh hưởng của các học thuyết đến việc giảng 

dạy trẻ nhỏ ngày nay 

     Phân loại: 305.231 / C101L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010140 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012209-12210 

     Từ khoá:Phát triển,Chăm sóc,Trẻ em,Giáo dục 

47. Nguyễn Phương. Cẩm nang nghiệp vụ công tác thanh tra - Giải đáp một số tình huống 

thường gặp và quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trong ngành thanh tra và cán 

bộ, công chức làm công tác tiếp công dân / Nguyễn Phương hệ thống. - H. : Lao động, 2022. - 

391tr. : bảng ; 28cm 

     Tóm tắt: Giải đáp các tình huống thường gặp về nghiệp vụ công tác thanh tra; trình bày luật 

tiếp công dân, quy trình tiếp công dân cũng như các quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên 

chức trong ngành thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân. 
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     Phân loại: 349.597 / C120N 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003607 

     Từ khoá:Văn bản pháp qui,Tiếp dân,Thanh tra 

48. Nguyễn Thúy Quỳnh. Hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh ở Việt Nam / Nguyễn Thúy 

Quỳnh (ch.b.), Phạm Thị Hồng Hà, Dương Quốc Đồng. - H. : Công an nhân dân, 2018. - 335tr. 

: bảng ; 20cm 

     Thư mục: tr. 323-333 

     Phân loại: 327.1709597 / H466T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.033837 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039991-39992 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052080-52081 

     Từ khoá:Hợp tác quốc tế,Chiến tranh,Hậu quả,Giải quyết 

49. Nguyễn Thị Trường Giang. Pháp luật và đạo đức báo chí : Sách chuyên khảo / Nguyễn 

Thị Trường Giang (ch.b.), Nguyễn Thùy Vân Anh, Vũ Thị Thanh Tâm. - Tái bản lần 1. - H. : 

Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 186tr. ; 24cm 

     Đầu bìa sách ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. - Thư mục: tr. 180-186 

     Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về pháp luật và luật báo chí, đạo đức báo chí, những vấn đề 

cơ bản của pháp luật trong hoạt động báo chí, các quy tắc đạo đức nghề báo trên thế giới và 

Việt Nam 

     Phân loại: 343.5970998 / PH109L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010160 

     Từ khoá:Đạo đức nghề nghiệp,Báo chí,Pháp luật 

50. Nguyễn Đình Liêm. Cơ chế hợp tác biên giới đất liền Việt - Trung / Nguyễn Đình Liêm 

(ch.b.). - H. : Công an nhân dân, 2018. - 223 tr. ; 20 cm. 

     Thư mục: tr. 201-222 

     Phân loại: 327.597051 / C460C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.033071 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039993-39996 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.045678-45679 

     Từ khoá:Hợp tác,Biên giới,Đất liền 

51.  Niên giám thống kê tỉnh Phú Yên 2022  = Phu Yen statistical yearbook 2022. - H. : Thống 

Kê, 2023. - 547tr. : biểu đồ, bảng ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Phú Yên 

     Phân loại: 315.9755 / N305G 
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     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VV): DCVV.002037 

     Từ khoá:Niên giám thống kê 

52. Pejic, Igor. Blockchain Babel - Cơn sốt tiền điện tử và thách thức đối với kinh doanh / Igor 

Pejic; Hà Phương Anh dịch. - H. : Xây dựng, 2023. - 194tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 170-192 

     Phân loại: 332.178 / BL419K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010171 

     Từ khoá: Bitcoin; Blockchain; Tiền tệ,Kinh doanh 

53. Perkins, David N.. Future wise: Điều gì đáng học cho tương lai? / David N. Perkins ; Khải 

Nguyễn dịch. - H. : Lao động, 2022. - 353tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Future wise: educating our children for a changing world. - Thư mục: 

tr. 341-353 

     Tóm tắt: Giải thích các khái niệm chính, tiêu chí chương trình giảng dạy và kỹ thuật ưu tiên, 

để giáo viên, các nhà quản lý giáo dục có thể hướng học sinh đến những kiến thức quan trọng, 

truyền đạt kỹ năng cơ bản, các kỹ năng cho học sinh và khuyến khích người học không chỉ nắm 

vững lý thuyết mà còn có thể liên kết chúng với các tình huống trong cuộc sống, giúp người 

học hiểu sâu hơn và hành động có ích hơn 

     Phân loại: 370.1 / F522W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010190 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012267-12268 

     Từ khoá:Lí luận,Giáo dục 

54. Phạm Thị Thanh Trà. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn 

hiện nay / Phạm Thị Thanh Trà ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 415tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày tính tất yếu khách quan của kiểm soát quyền lực, tăng cường kiểm soát 

quyền lực trong công tác cán bộ và đưa ra các giải pháp, điều kiện đảm bảo hiệu quả kiểm soát 

quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay 

     Phân loại: 352.609597 / T116C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010094 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008904 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012293-12294 

     Từ khoá:Kiểm soát,Công tác cán bộ,Quyền lực 

55. Prokopenko, Igor. Đối đầu Nga - Mỹ: "Cuộc chiến tranh lạnh" mới? : Sách tham khảo / 

Igor Prokopenko; Người dịch: Lê Thanh Vạn, Nguyễn Trung, Võ Quốc Khánh. - H. : Chính trị 

Quốc gia - Sự thật, 2022. - 339tr. : ảnh, hình vẽ ; 20cm 
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     Tóm tắt: Trình bày sơ lược về lịch sử đối đầu Nga - Mỹ; hé mở sự kiện bí mật, nghi vấn, âm 

mưu, toán tính trong chiến lược an ninh quốc gia của mỗi nước. Phân tích, bình luận về sự đối 

đầu giữa hai cường quốc Nga - Mỹ trên nhiều khía cạnh cụ thể như: cuộc chiến thông tin, chạy 

đua vũ trang, bầu cử tổng thống, trành giành nguồn tài nguyên thậm chí cả lãnh thổ... giúp bạn 

hiểu sâu và nhận biết của sự đối đầu chưa khi nào chấm dứt giữa hai cường quốc này 

     Phân loại: 327.16 / Đ452Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036964 

     Từ khoá:Cạnh tranh,Xung đột quốc tế 

56.  Quy tắc xuất xứ đối với hàng da giày của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP. - 

H. : Công thương, 2022. - 198tr. : bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. - Phụ lục: tr. 185-197.- Thư mục: tr.198 

     Phân loại: 382.9 / QU600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036960 

     Từ khoá: Hàng da giày; Hiệp định thương mại tự do,Xuất xứ,Qui tắc 

57.  Quy tắc xuất xứ đối với hàng dệt may của Việt Nam trong EVFTA, UKVFTA và CPTPP. - 

H. : Công thương, 2022. - 199tr. : bảng ; 20cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. - Thư mục: tr. 198-199 

     Phân loại: 382.9 / QU600T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036961 

     Từ khoá: Hàng dệt may; Qui tắc,Xuất xứ,Hiệp định thương mại tự do 

58. Ridley, Matt. Hoàng hậu đỏ : Tình dục và sự tiến hóa của bản tính người / Matt Ridley; 

Người dịch: Nguyễn Việt Long, Tống Thị Hoàng Dương. - H. : Thế giới, 2022. - 450tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The Red Queen: Sex and the evolution of human nature. - Thư mục: tr. 

422-450 

     Tóm tắt: Giới thiệu chung về sự tiến hoá. Giải đáp các thắc mắc thực tế trong xã hội về bản 

tính người như: sự khác biệt giữa giới tính nam và nữ, bản chất tình dục ở loài người, tình dục 

đồng giới, bản tính đàn ông và chế độ đa thê, bản tính nữ và chế độ một vợ một chồng hay tại 

sao đàn ông giàu có lại kết hôn với phụ nữ xinh đẹp... 

     Phân loại: 306.7 / H407H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010161 

     Từ khoá:Tiến hóa,Loài người,Tình dục,Xã hội học 

59. Sabatier, Grant. Độc lập tài chính  = Financial Freedom / Grant Sabatier ; Bùi Thu Hà 

dịch. - H. : Dân trí, 2023. - 402tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 
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     Tóm tắt: Kể về quá trình Grant Sabatier khi mới 24 tuổi với 2,26 đô la trong tài khoản ngân 

hàng sau 5 năm tăng lên hơn 1,25 triệu đô la. Ở tuổi 30, anh đã đạt được tự do tài chính. Đưa ra 

những phương pháp giúp bạn có thể kiếm được nhiều tiền trong khoảng thời gian ngắn và dành 

thời gian cho những điều bạn yêu thích, như: tăng tỷ lệ tiết kiệm thu nhập hằng tháng, đầu tư 

tiền để hưởng lãi suất kép, làm những công việc tay trái... Giúp bạn sống một cuộc đời giàu có 

hơn 

     Phân loại: 332.02401 / Đ451L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010184 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012255-12256 

     Từ khoá:Tài chính cá nhân 

60. Stiglitz, Joseph E.. Nhân dân quyền lực và lợi nhuận - Chủ nghĩa tư bản tiến bộ cho thời kì 

bất mãn : Sách tham khảo / Joseph E. Stiglitz ; Nguyễn Quang Thành dịch. - H. : Tri thức, 

2022. - 469tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: People, power, and profits: Progressive capitalism for an age of 

discontent 

     Tóm tắt: Phân tích những thất bại của hệ thống kinh tế hiện tại, đã dẫn đến sự gia tăng bất 

bình đẳng, phân cực chính trị và suy thoái môi trường; đưa ra tầm nhìn về một hình thức mới 

của chủ nghĩa tư bản (chủ nghĩa tư bản tiến bộ), hệ thống này sẽ dựa trên bốn trụ cột (quy định 

mạnh mẽ, bảo vệ xã hội mạnh mẽ, cấu trúc thị trường cải cách và xã hội toàn diện)... 

     Phân loại: 330.122 / NH121D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010198 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012283 

     Từ khoá:Chủ nghĩa tư bản,Tiến bộ,Kinh tế 

61. Suber, Peter. Tâm lý phạm tội của những kẻ khốn cùng : Những tranh cãi đạo đức xoay 

quanh nguồn gốc của tội ác / Peter Suber; Kim Ngân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 299tr. ; 19cm 

     Tên sách tiếng Anh: The case of the speluncean explorers: nine new opinions 

     Phân loại: 364.3019 / T120L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036965 

     Từ khoá:Tâm lý học tội phạm 

62.  Sách âm thanh - Bé ngoan học thói quen tốt / Lời: Khánh Vân ; Minh họa: Quỳnh Rùa. - 

H. : Thanh niên, 2022. - 10tr. ; 19cm 

     Phân loại: 372.21 / S102A 

     Từ khoá: Sách âm thanh; Giáo dục mẫu giáo,Thói quen 
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63. Trần Văn Tĩnh. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính Nhà 

nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng / Trần Văn Tĩnh. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 239tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 222-234 

     Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan 

hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Thực 

trạng, quan điểm, giải pháp tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan 

hành chính nhà nước cấp Trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát ở Việt Nam 

     Phân loại: 324.2597075 / PH431C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010088 

                          Kho mượn (VVX.): LDVV.008905 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012295-12296 

     Từ khoá:Công tác Đảng,Tham nhũng,Phòng chống,Cơ quan hành chính sự nghiệp 

64.  Tài liệu kỹ năng lãnh đạo, quản lý : Dành cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, 

xã / Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 179tr. ; 27cm 

     Phân loại: 353.535 / T103L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010120 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008854-8855 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012176-12177 

65.  Tình hình xuất nhập khẩu linh kiện phụ tùng, điện và điện tử giai đoạn 2016 - 2020. - H. : 

Công thương, 2022. - 198tr. : bảng, biểu đồ ; 26cm 

     ĐTTS ghi: Bộ Công thương. - Thư mục: tr. 195-198 

     Phân loại: 382.609597 / T312H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010127 

     Từ khoá: Linh kiện điện tử; Xuất khẩu,Nhập khẩu,2016-2020 

66. Vũ Bích Ngọc. Tôi sẽ trở thành người giàu trong tương lai : Những câu chuyện bồi dưỡng 

năng lực quản lý tài chính / Vũ Bích Ngọc b.s.. - H. : Văn học, 2022. - 143tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 332.0240083 / T452S 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VV): LDVV.008970-8972 

                          Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002740-2743 

     Từ khoá:Kỹ năng sống,Học sinh,Quản lý tài chính 

67. Vũ Công Giao. Vận dụng các nguyên tắc của quản trị Nhà nước tốt vào đổi mới quản lý 

Nhà nước ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Vũ Công Giao. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2022. - 399tr. : bảng, biểu đồ ; 24cm 
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     Thư mục: tr. 373-397 

     Tóm tắt: Khái quát về quản trị nhà nước tốt; sự cần thiết, những thuận lợi, thách thức và yêu 

cầu đặt ra với việc đổi mới mô hình quản lý nhà nước theo các nguyên tắc quản trị nhà nước tốt 

ở Việt Nam hiện nay; đổi mới quản lý nhà nước ở Việt Nam hiện nay theo các nguyên tắc của 

quản trị nhà nước tốt 

     Phân loại: 351.597 / V121D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010095 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012237 

     Từ khoá:Đổi mới,Quản lí nhà nước 

68. Vũ Duy Mền. Tìm lại làng Việt xưa / Vũ Duy Mền. - H. : Khoa học xã hội, 2018. - 454tr. : 

ảnh ; 23cm 

     Tóm tắt: Phác thảo kinh tế cổ truyền của người Việt. Quá trình hình thành làng xã qua các 

thời kỳ lịch sử. Tìm hiểu thuật ngữ khoán ước, hương ước, dòng họ, gia phả 

     Phân loại: 305.895922 / T310L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010109 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012183-12184 

     Từ khoá: Làng Việt cổ; Dân tộc học,Lịch sử 

69. Vương Tĩnh. Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hóa quản lý đất nước : Sách tham 

khảo / Vương Tĩnh; Vũ Thị Thìn dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 375tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Phân tích nguồn gốc, lịch sử hình thành và phát triển các khái niệm, học thuyết 

pháp trị, tổng kết cơ sở lý luận cơ sở lý luận, đối tượng nghiên cứu cũng như các phạm trù cơ 

bản của pháp trị và pháp luật, phân tích các vấn đề mấu chốt trong hiện đại hoá quản lý đất 

nước theo pháp luật, cải cách hệ thống pháp luật của Trung Quốc và đề xuất cải cách nhằm 

thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước, bảo đảm pháp lý cho sự 

nghiệp xây dựng nhà nước pháp trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc 

     Phân loại: 320.10951 / L451P 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010156 

     Từ khoá: Pháp trị; Hiện đại hoá,Nhà nước pháp quyền,Quản lí 

70. Wilson, Ben. Metropolis - Lịch sử phát triển đô thị, phát minh lớn nhất của loài người / 

Ben Wilson; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 620tr. : bản đồ ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Metropolis: A history of the city, humankind's greatest 

invention 

     Tóm tắt: Khái quát về hành trình xuyên suốt hơn 6000 năm, khám phá qua 26 thành phố, đô 

thị với những cái tên nổi bật như: Babylon, Athens, London, Paris, New York, Los Angeles, 
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Lagos... để nghe câu chuyện huy hoàng, đầy sắc màu về lịch sử phát triển đô thị và hiểu rõ cách 

các thành phố không ngừng vận hành để trở thành động lực ươm mầm cho những phát kiến vĩ 

đại nhất của nhân loại 

     Phân loại: 307.7609 / M207L 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010174 

     Từ khoá:Phát triển,Đô thị,Lịch sử 

71. Xã hội học - Khái lược những tư tưởng lớn / Mitchell Hobbs, Megan Todd, Sarah 

Tomley, Marcus Weeks; Nguyễn Minh dịch; James Graham minh họa. - H. : Dân trí, 2022. - 

352tr. : minh họa ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: The sociology book. - Phụ lục: tr. 332-339 

     Tóm tắt: Gồm những lý giải súc tích về nền tảng của xã hội học, bất bình đẳng xã hội, đời 

sống hiện đại, sống trong thế giới toàn cầu, văn hoá và bản sắc, làm việc và tiêu dùng, vai trò 

của các thiết chế, gia đình và quan hệ thân mật 

     Phân loại: 301 / X100H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010167 

     Từ khoá:Xã hội học 

72. Địa - Chính trị thế giới / B.s.: Nguyễn Thị Quế, Ngô Thị Thúy Hiền (ch.b.), Nguyễn Thị 

Thu Thủy, Nguyễn Thị Thúy. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 380tr. ; 20cm 

     Thư mục: tr. 375-378 

     Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản về đặc điểm địa lý tự nhiên, lịch sử, văn hoá, 

quá trình vận động địa - chính của các khu vực và châu lục. Phân tích, lý giải các diễn biến 

chính trị trên nền của các yếu tố địa lý, sự ảnh hưởng, tác động qua lại giữa các yếu tố địa lý và 

chính trị đối với sự phát triển quốc gia, khu vực 

     Phân loại: 320.12 / Đ103C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036966 

     Từ khoá:Địa chính trị 

 

400 - NGÔN NGỮ 

73. Tomita, Kenji. Từ điển thông dụng Nhật Việt Anh  = Daily Japanese - Vietnamese - 

English dictionary / Kenji Tomita, Sanseido. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 919tr. : 

bảng ; 18cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu khoảng 13000 mục từ tiếng Nhật thông dụng trong các lĩnh vực khác 

nhau được trình bày bằng 3 thứ tiếng Nhật - Việt - Anh 

     Phân loại: 495.6395922 / T550Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003605 

     Từ khoá:Tiếng Anh,Tiếng Việt,Tiếng Nhật 

 

500 - KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

74.  Biến động đường bờ biển các tỉnh Nam bộ dưới tác động của biến đổi khí hậu và mực 

nước biển dâng / Vũ Văn Phái (ch.b.), Nguyễn Hiệu, Dương Tuấn Ngọc.... - Tái bản lần thứ 

nhất. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018. - 319tr. : minh họa ; 24cm. - (Tủ sách Khoa học) 

     Thư mục: tr. 303-313. - Phụ lục: tr. 314-319 

     Tóm tắt: Trình bày biến động bờ biển với quy hoạch, quản lý môi trường đới bờ; điều kiện 

tự nhiên và kinh tế - nhân văn các tỉnh ven biển Nam Bộ; biến động bờ biển các tỉnh Nam Bộ 

giai đoạn 1965-2012; tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến biến động bờ biển 

các tỉnh Nam Bộ; đánh giá tính dễ bị tổn thương của bờ biển và định hướng quản lý lãnh thổ 

vùng nghiên cứu 

     Phân loại: 551.36095977 / B305Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010123 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012180-12181 

     Từ khoá:Bờ biển,Biến động,Tác động,Biến đổi khí hậu,Mực nước biển 

75. Blackburn, Elizabeth H.. Hiệu ứng Telomere  = The Telomere effect : Giải pháp đột phá 

để sống trẻ, khỏe và ngăn ngừa lão hóa / Elizabeth Blackburn, Elissa Epel ; Nguyễn Thị Kim 

Diệu dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - xviii, 445tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của chất lượng giấc ngủ, tập luyện thể dục, các khía cạnh 

của chế độ ăn uống, tác hại của căng thẳng ảnh hưởng đến telomere, từ đó đề xuất các loại thực 

phẩm, loại hình tập thể dục có lợi cho sức khỏe telomere và các thủ thuật tâm trí có thể sử dụng 

để bảo vệ bản thân tránh tác hại của căng thẳng 

     Phân loại: 572.87 / H309U 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010152 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008899 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012235-12236 

     Từ khoá: Telomere; Di truyền,Nhiễm sắc thể 

76. Bùi Xuân Toán. Một góc nhìn về tiến hóa văn hóa / Bùi Xuân Toán. - Tái bản có sửa chữa, 

bổ sung. - H. : Công ty sách Alpha; Thanh niên, 2022. - 217tr. : sơ đồ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 241 

     Tóm tắt: Trình bày tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học, tiến hóa người và tiến hóa văn 

hóa 
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     Phân loại: 576.8 / M458G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036968 

     Từ khoá:Tiến hoá,Văn hóa 

77.  Các loài chim / Ý tưởng, lời: Émilie Beaumont, Raphaёlle Chauvelot ; Hình ảnh: Marie 

Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Phùng Tố Tâm dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 

25tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Thế giới động vật) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les oiseaux 

     Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm hình dạng và tập tính sinh hoạt của một số loài chim như 

chim sông, thiên nga, hồng hạc, các loài chim cao cẳng, các loài chim chạy... 

     Phân loại: 598 / C101L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005982-5985 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008933-8935 

     Từ khoá:Chim,Động vật 

78. Côn trùng / tưởng: Émilie Beaumont ; Hình ảnh: Marie Christine Lemayeur, Bernard 

Alunni ; Quốc Dũng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách 

Thế giới động vật) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les insectes 

     Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm hình dạng và tập tính sinh hoạt của một số loài côn trùng, 

ong vò vẽ, muỗi, ruồi, bọ da, châu chấu, kiến, chuồn chuồn, bọ rùa... 

     Phân loại: 595.7 / C454T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): LDVV.008930-8932 

                          Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005978-5981 

     Từ khoá:Côn trùng,Động vật 

79. Hà Triều. Con đường của nước : 6+ / Hà Triều ; Ánh Tuyết họa sĩ. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2023. - 36tr. : tranh màu ; 26cm. - (Hành trình khám phá) 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ những thông tin hữu ích về nguồn nước và cách bảo vê ̣

nguồn nước 

     Phân loại: 553.7 / C430Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006023-6026 

     Từ khoá:Nước,Khoa học thường thức 

80. Hà Triều. Làm thế nào để đo thời gian : 6+ / Hà Triều ; Châu Phạm hoạ sĩ. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 26cm. - (Hành trình khám phá) 

     Tóm tắt: Giúp các bé khám phá thời gian, không gian và nhiều điều thú vị khác về cách 

người xưa đo thời gian 
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     Phân loại: 529 / L104T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006002-6005 

     Từ khoá:Thời gian,Không gian,Khoa học thường thức 

81. Hà Triều. Trái đất hành tinh diệu kỳ : 6+ / Hà Triều ; Ánh Tuyết họa sĩ. - TP. Hồ Chí Minh 

: Nxb. Trẻ, 2023. - 36tr. : tranh màu ; 26cm. - (Hành trình khám phá) 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các em nhỏ những thông tin hữu ích về Trái đất, Mặt trăng, Thuỷ 

tinh, Kim tinh, Hoả tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên vương tinh, Hải vương tinh, Diêm vương 

tinh 

     Phân loại: 550 / TR103Đ 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006010-6013 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008950-8951 

     Từ khoá:Trái đất,Khoa học thường thức 

82. Hà Triều. Vi khuẩn chưa phải là bé nhất : 6+ / Hà Triều ; Hoàng Thị Ánh Tuyết họa sĩ. - 

TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 36tr. : tranh màu ; 26cm. - (Hành trình khám phá) 

     Phân loại: 579.3 / V300K 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006006-6009 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008948-8949 

     Từ khoá:Vi khuẩn,Khoa học thường thức 

83.  Khủng long / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Hình ảnh: Betti Ferrero ; Quốc Dũng dịch. - 

Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Thế giới động vật) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les dinosaures 

     Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm hình dạng và tập tính sinh hoạt của một số loài khủng long 

như: khổng lồ, khủng long nhỏ, khủng long có móng vuốt, khủng long mỏ vịt, khủng long bọc 

giáp, khủng long ăn thịt... 

     Phân loại: 567.9 / KH513L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): LDVV.008945-8947 

                          Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005998-6001 

     Từ khoá:Khủng long,Động vật 

84. Lưu Kính Dư. Những kiến thức đầu đời cho bé - Hình dạng thú vị : Dành cho trẻ em từ 0 - 

6 tuổi / Lưu Kính Dư ch.b.;  Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 516.15 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040104-40106 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024246-24249 
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     Từ khoá:Kiến thức,Hình dạng 

85. Lưu Kính Dư. Những kiến thức đầu đời cho bé - Màu sắc rực rỡ : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 

tuổi / Lưu Kính Dư ch.b.; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 20tr. : 

tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 535.6 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040110-40112 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024254-24257 

     Từ khoá:Kiến thức,Màu sắc 

86. Lưu Kính Dư. Những kiến thức đầu đời cho bé - Số đếm vui nhộn : Dành cho trẻ em từ 0 - 

6 tuổi / Lưu Kính Dư ch.b.; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 20tr. : tranh màu ; 

20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 513.5 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040107-40109 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024250-24253 

     Từ khoá:Kiến thức,Số đếm 

87. Lưu Kính Dư. Những kiến thức đầu đời cho bé - Động vật đáng yêu : Dành cho trẻ em từ 

0-6 tuổi / Lưu Kính Dư ch.b.; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 590 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040101-40103 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024242-24245 

     Từ khoá:Kiến thức,Động vật 

88.  Sciencia - Toán học, vật lý, hóa học, sinh học và thiên văn học / Nhiều tác giả, Tô Bá 

Văn dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - vi, 415tr. : minh họa ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 383-405 

     Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức khoa học về chứng minh toán học; công thức toán và 

vật lý hữu ích; các nguyên tố thiết yếu; tiến hoá; cơ thể người và vũ trụ thu gọn 

     Phân loại: 500 / SC302T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010163 

     Từ khoá:Hóa học,Thiên văn học,Sinh học,Vật lí,Toán học 

89.  Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Hiệp sĩ dũng cảm - Bọ ngựa / Lời, 

tranh: Sách thiếu nhi Hồng Mã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 43tr. : tranh màu ; 

26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 595.752 / TR527T 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005966-5969 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008921-8923 

     Từ khoá:Khoa học phổ thông,Côn trùng 

90.  Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Ngôi sao may mắn - Sâu bắp cải / Lời, 

tranh: Sách thiếu nhi Hồng Mã ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 43tr. : tranh màu ; 

26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 595.752 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005958-5961 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008915-8917 

     Từ khoá:Khoa học thường thức,Côn trùng 

91.  Truyện tranh khoa học về các loài côn trùng - Người bạn đáng ngờ - Đom đóm / Lời: 

Lưu Tiểu Muội ; Tranh: Hầu Á Nam ; Hà Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 43tr. : tranh 

màu ; 26cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức) 

     Phân loại: 595.752 / TR527T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005962-5965 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008918-8920 

     Từ khoá:Khoa học phổ thông,Côn trùng 

92.  Trái đất / Tổng biên tập: James F. Luhr, Jeffrey E. Post; Phạm Nguyễn Hà Vũ ... [và 

nh.ng. khác] dịch. - H. : Dân trí; Công ty sách Alpha, 2022. - 528tr. : minh họa màu ; 30cm 

     Phân loại: 550 / TR103Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010153 

     Từ khoá:Trái đất,Khoa học thường thức 

93.  Động vật biển / Ý tưởng: Émilie Beaumont; Hình ảnh: Bernard Alunni, Marie Christine 

Lemayeur; Quốc Dũng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ 

sách Thế giới động vật) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux de la mer 

     Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm hình dạng và tập tính sinh hoạt của một số loài động vật 

biển như: cá voi, cá heo, bạch tuộc, các loài cá phổ biến, những loài cá kì dị, cá di cư, cá mập, 

loài giáp xác, sò, ốc, rùa biển... 

     Phân loại: 591.77 / Đ455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005970-5973 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008924-8926 

     Từ khoá:Động vật biển 
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94.  Động vật cảnh / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Lời: Patricia Reinig ; Hình ảnh: Valérie 

Stetten... ; Lê Thu Hằng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ 

sách Thế giới động vật) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux familiers 

     Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm hình dạng và tập tính sinh hoạt của một số loài động vật 

cảnh như: chó, mèo, chim cảnh, chuột lang, các loài gặm nhấm, bò sát, cá cảnh, các con thú lùn 

     Phân loại: 590 / Đ455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005986-5989 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008936-8938 

     Từ khoá: Động vật cảnh; Động vật 

95.  Động vật rừng / Ý tưởng: Émilie Beaumont ; Hình ảnh: Sandrine Lefebvre ; Quốc Dũng 

dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25tr, : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Thế giới động vật) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux de la forêt 

     Tóm tắt:  Khái quát về đặc điểm hình dạng và tập tính sinh hoạt của một số loài động vật 

rừng như hươu, gấu trúc, lợn lòi, cáo... 

     Phân loại: 591.73 / Đ455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005994-5997 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008942-8944 

     Từ khoá:Động vật 

96.  Động vật thời tiền sử /  tưởng: Émilie Beaumont ; Lời: Agnès Vandewiele ; Hình ảnh: 

Mia Betti Ferrero ; Phùng Tố Tâm dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. - 25tr. ; 26cm 

     Phân loại: 560 / Đ455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005974-5977 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008927-8929 

     Từ khoá:Thời kì tiền sử,Động vật 

97.  Động vật vùng cực / Ý tưởng, lời: Émilie Beaumont, Raphaёlle Chauvelot ; Hình ảnh: 

Marie Christine Lemayeur, Bernard Alunni ; Lê Thu Hằng dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2023. 

- 25tr. : tranh màu ; 26cm. - (Tủ sách Thế giới động vật) 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Les animaux du froid 

     Tóm tắt: Khái quát về đặc điểm hình dạng và tập tính sinh hoạt của một số loài động vật 

vùng cực như: sư tử biển, hải cẩu, hải cẩu voi, moóc, chim cánh cụt, gáu trắng, bò xạ, chồn 

thông, cú tuyết... 

     Phân loại: 591.7586 / Đ455V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005990-5993 



31 

 

 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008939-8941 

     Từ khoá:Động vật 

 

600 - CÔNG NGHỆ. CÁC KHOA HỌC ỨNG DỤNG 

98. Aran Kim. 200+ bộ câu hỏi và trả lời phỏng vấn tiếng Anh / Aran Kim ; Nguyễn Quỳnh 

Huệ dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 401tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - ("Phao" tuyển dụng) 

     Tên sách tiếng Anh: English interview, You're hire: Upgrade!. - Phụ lục: tr. 397-401 

     Tóm tắt: Tập hợp những mẫu câu hỏi và trả lời phỏng vấn thường gặp với nhiều cách diễn 

đạt khác nhau, giúp bạn hiểu được mục đích và mong muốn của nhà tuyển dụng đằng sau mỗi 

câu hỏi để đưa ra phương án trả lời tốt nhất; cung cấp các "tip" để vượt qua những câu hỏi bất 

ngờ trong phòng phỏng vấn; nắm bắt những phẩm chất và kỹ năng được kỳ vọng ở ứng viên 

trong một số ngành nghề: PR-Marketing, Sales, IT, RnD, HR... 

     Phân loại: 650.144014 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010182 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012251-12252 

     Từ khoá:Phỏng vấn,Kĩ năng,Tiếng Anh 

99. Blount, Jeb. Vượt qua phản đối : Nghệ thuật và khoa học thương thảo trong bán hàng / Jeb 

Blount ; Vũ Thanh Tùng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 259tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Objections 

     Tóm tắt:  Hướng dẫn bạn cách sử dụng các kỹ năng, kỹ thuật và cách chốt đơn hàng hiệu 

quả để vượt qua phản đối khách hàng 

     Phân loại: 658.85 / V563Q 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010147 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012223-12224 

     Từ khoá:Bán hàng,Tâm lí,Thuyết phục 

100. Blount, Jeb. Đam mê tìm kiếm khách hàng tiềm năng : Mở ra đối thoại tìm được thương 

vụ / Jeb Blount; Vũ Thanh Tùng dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 303tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: Fanatical prospecting 

     Tóm tắt: Hướng dẫn bạn tìm kiếm khách hàng tiềm năng một cách hiệu quả, các chiến lược 

và cách tiếp cận hiệu quả giúp gia tăng doanh số bán hàng một cách bền vững: bán hàng qua 

mạng xã hội, e-mail, điện thoại, tin nhắn văn bản.. 

     Phân loại: 658.872 / Đ104M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010141 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012211-12212 
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     Từ khoá:Bán hàng,Doanh nghiệp,Khách hàng,Tiếp thị 

101. Bùi Hồng Cẩm. TWI - Bí quyết ẩn sau thành công của các siêu cường quốc: We can do it 

/ Bùi Hồng Cẩm, Lê Thị Hoàng Anh. - H. : Thế giới, 2023. - 369tr. : minh họa ; 24cm 

     Thư mục: tr. 369 

     Tóm tắt: Tìm hiểu về TWI - đào tạo trong công nghiệp, bên trong doanh nghiệp, bởi chính 

doanh nghiệp. Đưa ra chìa khoá giúp phát triển nguồn nhân lực để doanh nghiệp vững vàng 

bước vào giai đoạn mới với xu hướng phát triển bền vững: Kỹ năng chỉ dẫn việc, kỹ năng quan 

hệ công việc, kỹ năng cải tiến phương pháp làm việc, quản lý thông qua TWI tại các nước đang 

phát triển 

     Phân loại: 658.3124 / TW300B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010158 

     Từ khoá:Doanh nghiệp,Kĩ năng,Quản lí nhân sự,Đào tạo 

102. Crupain, Michael. Ăn gì khi nào : Chiến lược cải thiện sức khỏe và đời sống bằng thực 

phẩm / Michael Crupain, Michael Roizen, Ted Spiker; Thu Hà dịch. - H. : Công thương, 2023. 

- 367tr. ; 23cm 

     Tên sách tiếng Anh: What to eat when. - Thư mục: tr. 343-367 

     Tóm tắt: Khám phá điểm giao thoa giữa "ăn cái gì" và "ăn khi nào", tìm hiểu thời điểm ăn 

uống mang lại sức khoẻ tối ưu, giảm thiểu căng thẳng và đối phó với gần như mọi tình huống 

mà bạn có thể gặp phải trong suốt một ngày giúp thay đổi cuộc sống của bạn và trở thành phiên 

bản tốt nhất của chính mình 

     Phân loại: 613.2 / Ă115G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010128 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008858-8861 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012185-12186 

     Từ khoá:Ăn uống,Chăm sóc sức khoẻ 

103. Deepak Chopra. Cơ thể phi tuổi tác, tâm trí phi thời gian / Deepak Chopra; Kiều Anh Tú 

dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 505tr. : hình vẽ ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Ageless body, timeless mind: The quantum alternative to growing old 

     Tóm tắt: Giúp giải đáp các câu hỏi về lão hoá, tử vong, cơ thể cơ học lượng tử . Chỉ ra các 

tác nhân gây lão hoá để đề ra biện pháp chống lão hoá. Giới thiệu khoa học về trường thọ 

     Phân loại: 612.68 / C460T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010169 

     Từ khoá:Trường thọ,Lão hóa,Chăm sóc sức khoẻ 
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104. Forkish, Ken. Bột nước muối men  = Flour water salt yeast : Nền tảng của bánh mỳ và 

pizza thủ công / Ken Forkish ; Thảo Trịnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 409tr. : ảnh 

màu ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu các nguyên tắc làm bánh mỳ thủ công, công thức bánh mỳ cơ bản, bánh 

mỳ levain, công thức làm pizza và focaccia 

     Phân loại: 641.815 / B458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010204 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012291 

     Từ khoá: Pizza; Làm bánh,Bánh mì 

105. Hồ Tâm. Bố mẹ luôn yêu con: Học cách vượt qua nỗi sợ và đối mặt với thực tế : Truyện 

tranh: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 47tr. : tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài 

học tự bảo vệ bản thân)) 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con cách vượt qua nỗi sợ và 

đối mặt với thực tế, giúp trẻ tìm được cảm giác an toàn trong cuộc sống 

     Phân loại: 649.65 / B450M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040046-40048 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024230-24233 

     Từ khoá:Giáo dục giới tính,Giáo dục gia đình,Trẻ em 

106. Hồ Tâm. Con từ đâu tới?: Hiểu về quá trình hình thành và ra đời của một em bé : Truyện 

tranh: Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 

47tr. : tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học 

tự bảo vệ bản thân)) 

     Tóm tắt: Thông qua câu chuyện giúp trẻ nhận biết về quá trình hình thành và ra đời của một 

em bé 

     Phân loại: 649.65 / C430T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040049-40051 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024234-24237 

     Từ khoá:Giáo dục giới tính,Giáo dục gia đình,Trẻ em 

107. Hồ Tâm. Không được chạm vào vùng riêng tư của tớ: Học cách nhận biết các vùng riêng 

tư trên cơ thể : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - 

H. : Thanh niên, 2023. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Giáo dục đầu đời 

cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân)) 
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     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con cách bảo vệ cơ thể của 

mình, tránh những động chạm vào các bộ phận cơ thể mà con cảm thấy không muốn 

     Phân loại: 649.65 / KH455Đ 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040052-40054 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024238-24241 

     Từ khoá:Giáo dục giới tính,Giáo dục gia đình,Trẻ em 

108. Hồ Tâm. Nguy hiểm đấy, mau tránh xa: Học cách phân biệt và ứng phó với các tín hiệu 

nguy hiểm : Truyện tranh: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. 

: Thanh niên, 2023. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Giáo dục đầu đời 

cho trẻ - Những bài học tự bảo vệ bản thân)) 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con nhận biết về những tín 

hiệu nguy hiểm trong cuộc sống giúp các em tránh xa mọi hiểm nguy 

     Phân loại: 649.65 / NG523H 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040025-40027 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024222-24225 

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Giáo dục giới tính,Trẻ em 

109. Hồ Tâm. Tớ dũng cảm nói "không": Học các nguyên tắc an toàn thiết yếu : Truyện tranh: 

Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 47tr. 

: tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài học tự 

bảo vệ bản thân)) 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con học các kỹ năng thiết 

yếu đảm bảo an toàn cho bản thân 

     Phân loại: 649.65 / T460D 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040028-40030 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024226-24229 

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Giáo dục giới tính,Trẻ em 

110. Hồ Tâm. Tớ không giữ bí mật cho kẻ xấu: Học hiểu về phòng chống xâm hại : Truyện 

tranh: Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Hồ Tâm; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2023. 

- 47tr. : tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành)(Giáo dục đầu đời cho trẻ - Những bài 

học tự bảo vệ bản thân)) 

     Tóm tắt: Cung cấp kiến thức cho các bậc cha mẹ trong việc dạy con cách bảo vệ cơ thể của 

mình, đồng thời nắm được những nguy cơ tiềm tàng trong cuộc sống, tránh xa mọi nguy hiểm 

     Phân loại: 649.65 / T460K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040022-40024 
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                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024218-24221 

     Từ khoá:Giáo dục gia đình,Giáo dục giới tính,Trẻ em 

111. Iger, Robert. Hành trình một đời người  = The ride of a lifetime : Những đúc kết từ 15 

năm ở vị trí CEO công ty Walt Disney / Robert Iger ; Trần Huy Hà dịch. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Trẻ, 2022. - 304tr. ; 23cm 

     Phụ lục: tr. 291-300 

     Tóm tắt: Ghi lại các câu chuyện về Robert Iger kể từ ngày ông bắt đầu làm công việc thấp 

nhất ở ABC cho đến khi trở thành Giám đốc điều hành Công ty Walt Disney vào năm 2005; 

tầm nhìn và những bài học mà ông đã học được khi điều hành Disney và lãnh đạo 200.000 

nhân viên của mình; qua đó đúc kết ra các nguyên tắc cần thiết của một nhà lãnh đạo thực sự 

     Phân loại: 658.4092 / H107T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010149 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008896 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012231-12232 

     Từ khoá: Iger;  Robert;  1951- ;  Giám đốc điều hành Công ty Walt Disney;  Mỹ; Lãnh 

đạo,Thành công 

112. Juliana Jiyoon Lee. 233 mẫu câu tiếng Anh chinh phục nhà tuyển dụng / Juliana Jiyoon 

Lee; Vương Nhật Vy dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 367tr. : bảng, tranh vẽ ; 24cm. - ("Phao" 

tuyển dụng) 

     Tên sách tiếng Anh: 233 essential patterns for English job interview 

     Tóm tắt: Giới thiệu các mẫu câu tiếng Anh thông dụng trong phỏng vấn tuyển dụng như: 

chào hỏi, các thông tin về bản thân, học vấn, tính cách, diểm mạnh, điểm yếu, mục tiêu hoặc 

nguyện vọng, sở thích, năng khiếu và kỹ năng... 

     Phân loại: 650.144014 / H103T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010200 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012286 

     Từ khoá:Phỏng vấn,Tuyển dụng,Tiếng Anh 

113. Keyes, Daniel. 24 nhân cách của Billy Milligan : Những góc khuất đằng sau cuộc đời tên 

tội phạm đa nhân cách được xử trắng án vì lý do tâm thần / Daniel Keyes ; Hoài Anh dịch. - H. 

: Dân trí, 2023. - 579tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The minds of Billy Milligan 

     Tóm tắt: Phân tích đặc điểm 24 nhân cách khác nhau cùng tồn tại trong con người tên tội 

phạm đa nhân cách Billy Milligan và cách thức các nhân cách điều khiển Billy Milligan 

     Phân loại: 616.8523609 / H103M 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010146 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012221-12222 

     Từ khoá: Đa nhân cách; Tội phạm 

114. Khi Trung Dược ca gặp gỡ Thang tỷ. Tinh hoa đông y : Tuyệt đỉnh dưỡng nhan cho 

phái đẹp / Khi Trung Dược ca gặp gỡ Thang tỷ; Mai Anh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 323tr. : 

minh họa ; 24cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu công thức, nguyên liệu, cách chế biến và những món canh sử dụng dược 

liệu Đông Y chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ và bổ sung 

sinh lực 

     Phân loại: 641.563 / T312H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010157 

     Từ khoá:Làm đẹp,Món canh,Chăm sóc sức khoẻ 

115. Kyung, Kevin. English business email : Viết email từ A-Z / Kevin Kyung ; Đặng Hoàng 

Hạnh dịch. - H. : Thế giới, 2023. - 599tr. : minh họa ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: Dictionary of business email expressions 

     Tóm tắt: Tập hợp các mẫu câu tiếng Anh thường dùng trong email và được chia theo các 

tình huống, chủ đề quen thuộc trong công việc như: Lời chào và lời kết trong email công việc; 

giới thiệu công ty, đề xuất kinh doanh; gửi lời mời, nhận lời và từ chối tham dự; đặt lịch hẹn, 

thay đổi lịch hẹn; đặt hàng, thay đổi đơn đặt hàng... 

     Phân loại: 651.75014 / E204B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010202 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012289 

     Từ khoá:Viết thư,Tiếng Anh,Công việc 

116.  Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Các cấp độ bỏng : Dành cho trẻ em từ 6-12 tuổi 

/ Lời: Từ Tích Mạch; Trương Kính Kính minh họa; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 2023. - 

47tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức, kĩ năng sơ cứu cơ bản và cần thiết về các 

cấp độ bỏng, giúp các em biết cách bảo vệ bản thân và giúp đỡ mọi người xung quanh khi cần 

thiết 

     Phân loại: 617.10262 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024281-24283 

     Từ khoá:Sơ cứu,Kỹ năng 
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117.  Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Các vấn đề vùng bụng : Dành cho trẻ em từ 6-

12 tuổi / Lời: Từ Tích Mạch; Trương Kính Kính minh họa; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 

2023. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức, kĩ năng sơ cứu cơ bản và cần thiết về các 

vấn đề vùng bụng, giúp các em biết cách bảo vệ bản thân và giúp đỡ mọi người xung quanh khi 

cần thiết 

     Phân loại: 617.10262 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024287-24289 

     Từ khoá:Sơ cứu,Kỹ năng 

118.  Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Các vấn đề vùng đầu : Dành cho trẻ em từ 6 - 12 

tuổi / Lời: Từ Tích Mạch; Trương Kính Kính minh họa; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 

2023. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức, kĩ năng sơ cứu cơ bản và cần thiết về các 

vấn đề vùng đầu, giúp các em biết cách bảo vệ bản thân và giúp đỡ mọi người xung quanh khi 

cần thiết 

     Phân loại: 617.10262 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024278-24280 

     Từ khoá:Sơ cứu,Kỹ năng 

119.  Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Các vấn đề về mũi họng : Dành cho trẻ em từ 6-

12 tuổi / Lời: Từ Tích Mạch; Trương Kính Kính minh họa; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 

2023. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tóm tắt: Cung cấp cho các em những kiến thức, kĩ năng sơ cứu cơ bản và cần thiết về các 

vấn đề mũi họng, giúp các em biết cách bảo vệ bản thân và giúp đỡ mọi người xung quanh khi 

cần thiết 

     Phân loại: 617.10262 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024284-24286 

     Từ khoá:Sơ cứu,Kỹ năng 

120.  Kỹ năng sơ cứu dành cho học sinh - Nguy cơ khi chảy máu : Dành cho trẻ em từ 6-

12 tuổi / Lời: Từ Tích Mạch; Trương Kính Kính minh họa; Thúy Nga dịch. - H. : Thanh niên, 

2023. - 47tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 617.10262 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024290-24292 

     Từ khoá:Sơ cứu,Kỹ năng 



38 

 

 

121. Lewrich, Michael. Bộ công cụ tư duy thiết kế : Bản hướng dẫn giúp bạn làm chủ những 

phương pháp đổi mới sáng tạo phổ biến nhất và có giá trị nhất / Michael Lewrick, Patrick Link, 

Larry Leifer ; Người dịch: Huỳnh Hữu Tài, Lê Ngọc Tuyền ; Achim Schmidt minh họa. - H. : 

Công thương, 2023. - 304tr. : minh hoạ ; 19x24 cm 

     Tên sách tiếng Anh: The design thinking toolbox: A guide to mastering the most popular 

and valuable innovation methods 

     Tóm tắt: Cung cấp 5 yếu tố chính về tư duy thiết kế: đưa ra các công cụ quan trọng nhất cho 

chu kỳ thiết kế, giải thích đơn giản về cách sử dụng các công cụ, đề xuất các công cụ thay thế, 

lời khuyên của chuyên gia từ cộng đồng, hình ảnh mẫu về ứng dụng 

     Phân loại: 658.4094 / B450C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036969 

     Từ khoá:Khả năng sáng tạo,Kinh doanh 

122. Lưu Kính Dư. Những kiến thức đầu đời cho bé - Những món ăn ngon : Dành cho trẻ em 

từ 0-6 tuổi / Lưu Kính Dư ch.b.; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 641.8 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040069-40071 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024358-24361 

     Từ khoá:Kiến thức,Món ăn 

123. Lưu Kính Dư. Những kiến thức đầu đời cho bé - Nông trại vui vẻ : Dành cho trẻ em từ 0-

6 tuổi / Lưu Kính Dư ch.b.; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 

20tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 630 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040075-40077 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024350-24353 

     Từ khoá:Kiến thức,Trang trại 

124. Mackey, John. Lãnh đạo minh triết : Biến tính nhân văn thành sức mạnh kinh doanh và 

thành công bền vững = Conscious leadership : Elevating humanity through business / John 

Mackey, Steve McIntosh, Carter Phipps ; Mai Chí Trung dịch. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 

hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 322tr. : hình vẽ, bảng ; 23cm. - (Tủ sách Doanh trí) 

     Phụ lục: tr. 299-305 

     Tóm tắt: Trình bày những đặc điểm và hành vi tiêu biểu ở nhà lãnh đạo thành công: Tầm 

nhìn và đức hạnh - lãnh đạo bằng tình yêu thương, coi kinh doanh là cơ hội để phục vụ mọi 

người và cộng đồng; tư duy và chiến lược - tìm ra những giải pháp nhiều bên cùng có lợi, tư 
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duy dài hạn về tác động của các hành động và lựa chọn của mình; con người và văn hoá - liên 

tục phát triển đội ngũ của mình, thường xuyên tái sinh năng lượng và không ngừng học tập 

phát triển 

     Phân loại: 658.408 / L107Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010199 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012284-12285 

     Từ khoá: Trách nhiệm xã hội; Kinh doanh,Lãnh đạo 

125. McFadden, Joshua. 6 mùa  = Six seasons / Joshua McFadden, Martha Holmberg ; Cát 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam; Công ty Văn hoá Huy Hoàng, 2022. - 523tr. : hình vẽ, ảnh ; 

24cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách chế biến các món ăn từ các nguyên liệu theo mùa trong năm: 

atiso, măng tây, đậu Hà Lan, đậu tằm, củ dền, cà rốt, cần tây, bông cải xanh... 

     Phân loại: 641.564 / S111M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010203 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012290 

     Từ khoá:Món ăn,Nấu ăn,Mùa khí hậu 

126. Nguyễn Lân Cường. Bộ xương người nói với chúng ta điều gì?  = What does the human 

skeleton tells us? / Nguyễn Lân Cường. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 569tr. : minh học ; 

29cm 

     Thư mục: tr. 502-514.- Phụ lục: tr. 515-533 

     Tóm tắt: Giới thiệu về bộ xương người; cổ bệnh lý, những thương tổn trên xương, răng và 

biến dạng do nhân tạo; xác định tuổi và giới tính xương; nghiên cứu di cốt người trên công 

trường khai quật khảo cổ học; nghiên cứu di cốt người trong phòng thí nghiệm; những đặc 

điểm thống kê và một vài phương pháp nghiên cứu so sánh các tập hợp sọ cổ, sọ hiện đại 

     Phân loại: 612.7 / B450X 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010154 

     Từ khoá:Bộ xương,Giải phẫu người 

127. Nguyễn Ngọc Chiến. Công nghệ Nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : Sách đào tạo 

dược sĩ đại học / Nguyễn Ngọc Chiến (ch.b.), Hồ Hoàng Nhân. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Y 

học, 2022. - 167tr. : minh hoạ ; 27cm 

     ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Khoa Bào chế - Công nghệ dược phẩm. - Thư 

mục: tr. 158-167 

     Tóm tắt: Trình bày đại cương về công nghệ nano, kỹ thuật bào chế tiểu phân nano, các 

phương pháp đánh giá tiểu phân nano và ứng dụng công nghệ nano trong sản xuất thuốc 
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     Phân loại: 615.19 / C455N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010168 

     Từ khoá:Công nghệ nano,Sản xuất,Thuốc 

128. Park Eun Ho. Vừa mềm, vừa dẻo - Bé ơi, đừng ăn nhiều bột mì! : 5+ / Park Eun Ho; 

M.h.: Yun Jee Hoe; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Công thương, 2023. - 32tr. : tranh màu ; 

28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các bé đặc điểm, lịch sử, công dụng và tác hại tới sức khỏe của bột 

mì nếu sử dụng không đúng cách và quá nhiều 

     Phân loại: 613.283 / V551M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006014-6016 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Bột mì,Chăm sóc sức khỏe 

129. Park Eun Ho. Vừa ngọt ngào, vừa đáng sợ - Bé ơi, đừng ăn nhiều đường! : 5+ / Park Eun 

Ho; Minh họa: Yun Jee Hoe; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Công thương, 2023. - 35tr. : 

tranh màu ; 28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các bé đặc điểm, lịch sử, công dụng và tác hại tới sức khỏe của 

đường nếu sử dụng không đúng cách và quá nhiều 

     Phân loại: 613.28332 / V551N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006020-6022 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Đường thực phẩm,Chăm sóc sức khỏe 

130. Park Eun Ho. Vừa thô ráp, vừa lấp lánh - Bé ơi, đừng ăn nhiều muối! : 5+ / Park Eun Ho; 

Minh họa: Jonaldo; Dịch: Hà Hương, Vũ Hưng. - H. : Công thương, 2023. - 32tr. : tranh màu ; 

28cm 

     Tóm tắt: Giới thiệu cho các bé đặc điểm, lịch sử, công dụng và tác hại tới sức khỏe của 

muối nếu sử dụng không đúng cách và quá nhiều 

     Phân loại: 613.285223 / V551T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006017-6019 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Muối,Chăm sóc sức khỏe 

131. Phùng Thái Học. Hơi thở con sen - Học nghề : Những tư duy marketing mà một người 

làm content cần biết; Những kinh nghiệm giúp bạn sống tốt với nghề Content / Phùng Thái 

Học. - H. : Thế giới, 2022. - 272tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm 

     Tóm tắt: Đưa ra các hướng dẫn bài bản, cụ thể và dễ hiểu hướng tới những người làm nghề 

content, có một cái nhìn đủ rộng, để từ đó bắt đầu hành trình vào nghề một cách nhanh nhất 

     Phân loại: 658.802 / H462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010138 
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                          Kho lưu động (VV): LDVV.008889-8891 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012205-12206 

     Từ khoá:Tiếp thị nội dung,Kĩ năng,Tiếp thị 

132. Phạm Văn Hòa. Thiết kế phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp / Phạm Văn Hòa, 

Phạm Ngọc Hùng, Vũ Hoàng Giang. - H. : Khoa học và kỹ thuật, 2022. - 235tr. : hình vẽ, bảng 

; 24cm 

     Thư mục: tr. 235 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức về tính toán cân bằng công suất, đề xuất các phương án nối 

dây nhà máy điện; tính toán chọn máy biến áp; tính toán kinh tế - kỹ thuật; tính toán ngắn 

mạch; chọn khí cụ điện và dây dẫn, tính toán tự dùng 

     Phân loại: 621.3 / TH308K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010196 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012279-12280 

     Từ khoá:Trạm biến áp,Nhà máy điện,Điện,Thiết kế 

133. Spector, Tim. Dinh dưỡng 4.0 : Những lầm tưởng phổ biến về thực phẩm / Tim Spector ; 

Hạnh Dung dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 324tr. ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 320-321 

     Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp phá bỏ các định kiến sai lầm về thực phẩm mà chúng 

ta thường nghĩ đến, hiểu rõ hơn về các kế hoạch ăn kiêng, khuyến nghị dinh dưỡng và sự thật 

về dinh dưỡng đằng sau những lời khuyên ăn uống từng nghe thấy để có cái nhìn sáng suốt 

nhất về những thực phẩm lựa chọn trong bữa ăn hàng ngày 

     Phân loại: 613.2 / D312D 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010139 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012207-12208 

     Từ khoá:Dinh dưỡng,Chế độ ăn uống 

134. Thu Thiên. Dạy trẻ kỹ năng an toàn - Con yêu nhớ giữ an toàn : Dành cho trẻ em từ 2-8 

tuổi / Thu Thiên; Họa sĩ: Trần Tử Xung; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

31tr. : tranh màu ; 18cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 649.6 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040031-40033 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024274-24277 

     Từ khoá:Dạy trẻ,Kĩ năng,An toàn 

135. Trần Tuệ Tri. Thương hiệu Việt Nam - Thời khắc vàng  = Brand Vietnam - The moment 

/ Trần Tuệ Tri. - Tái bản lần thứ nhất. - H. : Thế giới, 2023. - 366tr. : ảnh ; 22cm 
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     Tóm tắt: Những kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng thương hiệu và cái nhìn khách quan 

về hiện trạng thương hiệu Quốc gia Việt Nam của nhiều cá nhân có sức ảnh hưởng trong và 

ngoài nước, tạo sự nhận thức rộng rãi về tầm quan trọng của việc xây dựng một thương hiệu 

Quốc gia vững mạnh, góp phần xây dựng Việt Nam thành một điểm đến của sự đổi mới, thịnh 

vượng và hạnh phúc 

     Phân loại: 658.82709597 / TH561H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010155 

     Từ khoá:Thương hiệu 

136. Đặng Thúy Hà. Thấu hiểu khách hàng cho chiến lược kinh doanh và thực thi hiệu quả / 

Đặng Thúy Hà. - H. : Công thương, 2023. - 215tr. ; 24cm 

     Phân loại: 658.85 / TH125H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010192 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012271-12272 

     Từ khoá:Nghệ thuật bán hàng,Bí quyết thành công 

 

700 - NGHỆ THUẬT. VUI CHƠI GIẢI TRÍ 

137. Hải Yến. Khủng long tinh nghịch - Sân chơi trí tuệ: Phát triển khả năng chú ý / Hải Yến. - 

H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 51tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 793.7 / KH513L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024327-24329 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ,Chú ý 

138. Hải Yến. Khủng long tinh nghịch - Sân chơi trí tuệ: Phát triển khả năng ghi nhớ / Hải 

Yến. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 51tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 793.7 / KH513L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024318-24320 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ,Ghi nhớ 

139. Hải Yến. Khủng long tinh nghịch - Sân chơi trí tuệ: Phát triển khả năng nhận thức / Hải 

Yến. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 51tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 793.7 / KH513L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024324-24326 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ,Nhận thức 

140. Hải Yến. Khủng long tinh nghịch - Sân chơi trí tuệ: Phát triển khả năng quan sát / Hải 

Yến. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 51tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 793.7 / KH513L 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024315-24317 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ,Quan sát 

141. Hải Yến. Khủng long tinh nghịch - Sân chơi trí tuệ: Phát triển khả năng tư duy / Hải Yến. 

- H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 51tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 793.7 / KH513L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024312-24314 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ,Tư duy 

142. Hải Yến. Khủng long tinh nghịch - Sân chơi trí tuệ: Phát triển khả năng tưởng tượng / Hải 

Yến. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 51tr. : bảng, tranh vẽ ; 20cm 

     Phân loại: 793.7 / KH513L 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024321-24323 

     Từ khoá:Trò chơi trí tuệ,Tưởng tượng 

143. Nguyễn Thị Nam. Những kỷ niệm khó quên về văn hóa - văn nghệ / Nguyễn Thị Nam. - 

H. : Thông tấn, 2023. - 327tr. ; 24cm 

     Phân loại: 700 / NH556K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010124 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012182 

     Từ khoá:Nghệ thuật,Văn hóa,Văn nghệ 

144. Oldham, Craig. Tốt nghiệp rồi... làm gì?  = Oh sh*t.... What now? / Craig Oldham ; 

Dịch: Khánh Dương, Hải Phượng. - Thanh Hóa : Nxb. Thanh Hóa, 2023. - 141tr. ; 24cm 

     Tóm tắt: Trình bày những kinh nghiệm cá nhân trong ngành nghề sáng tạo và thiết kế đồ 

hoạ, về cách để vào ngành và những việc cần làm khi muốn dấn thân vào con đường sáng tạo; 

cách thức chuẩn bị, trình bày hồ sơ năng lực; mẹo rút ngắn khoảng cách giữa lí thuyết trên 

giảng đường và thực tế nghề nghiệp; cách có được công việc đầu tiên, cũng như cách để tìm 

công việc tiếp theo; những việc nên làm khi gặp khó khăn hoặc khi mắc sai lầm... 

     Phân loại: 741.6023 / T458N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010186 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012259-12260 

     Từ khoá:Nghề nghiệp,Thiết kế,Đồ hoạ,Sáng tạo 

145. Schell, Jesse. Nghệ thuật thiết kế game / Jesse Schell; Hùng Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. 

- 925tr. ; 24cm 

     Tên sách tiếng Anh: The art of game design: A book of lenses. - Thư mục: tr. 916-925 

     Tóm tắt: Giới thiệu nghệ thuật thiết kế game, từ cách tạo gameplay hấp dẫn đến hướng dẫn 

xây dựng kịch bản thu hút, và ứng dụng những trò chơi ngoài đời vào game... 
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     Phân loại: 794.81 / NGH250T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010176 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012239-12240 

     Từ khoá:Trò chơi điện tử,Thiết kế 

146. Trần Đương. Những nghệ sĩ nhiếp ảnh được tặng giải thưởng Hồ Chí Minh và giải 

thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật / Trần Đương. - H. : Thanh niên, 2016. - 254tr. ; 

20cm 

     Phân loại: 770.922597 / NH556N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036958 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.034442-34446 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052076-52077 

     Từ khoá:Nhiếp ảnh,Nghệ sĩ,Giải thưởng Hồ Chí Minh,Giải thưởng nhà nước 

 

800 - VĂN HỌC 

147. Badel, Ronan. Sói Xám siêu xui xẻo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: 

Ronan Badel; Lời: Gilles Bizouerne; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. : 

tranh màu ; 21x22 cm 

     Phân loại: 843 / S428X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006075-6077 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

148. Barry, Peter. Nhập môn lý thuyết văn học và văn hóa : Nghệ thuật vận dụng lý thuyết 

phân tích tác phẩm / Peter Barry; Người dịch: Hoàng Tố Mai, Đặng Thị Thái Hà,.... - H. : Nxb. 

Hội Nhà văn, 2023. - 436tr. ; 24cm 

     Thư mục cuối mỗi bài.- Phụ lục: tr. 421-428 

     Tóm tắt: Trình bày về văn học; nghiên cứu văn hoá; ngôn ngữ, nghĩa, diễn giải; tu từ học, 

thi pháp học, thơ ca; tự sự; ngôn ngữ hành động; bản sắc, xác định bản sắc và chủ thể 

     Phân loại: 801.95 / NH123M 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010172 

     Từ khoá:Văn học,Văn hóa,Lí thuyết 

149. Benavente, Jacinto. Tuyển tập kịch Jacinto Benavente / Nguyễn Tuấn Linh dịch, giới 

thiệu; Lê Trí minh họa. - H. : Văn học, 2022. - 572tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24cm 

     Dịch từ bản tiếng Anh: The governor's wife. Autumnal roses. La malquerida. Princess bebé. 

The bonds of interest 
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     Tóm tắt: Gồm năm vở kịch: Thống đốc phu nhân, Đóa hồng giữa thu, Những ràng buộc lợi 

ích, Hoàng nữ bé con, Đứa con trái duyên 

     Phân loại: 862.5 / T527T 

     Ký hiệu kho: Kho tra cứu: TC.003606 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

150.  Blog writing - Sống với nghề viết blog / Ch.b.: Linh Phan, Quỳnh Đỗ, Ngưn.... - H. : 

Dân trí, 2022. - 252tr. : minh hoạ ; 23cm 

     Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức viết blog, phát triển nội dung, xây dựng nền tảng blog và 

phát triển sự nghiệp với kỹ năng viết một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành 

     Phân loại: 808.027 / BL427W 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010142 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012213-12214 

     Từ khoá: Blog; Thiết kế,Kĩ năng viết 

151. Bình Chi. Nguyệt thư ảnh kiếm / Bình Chi. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2023. - 404tr. ; 23cm 

     Tên thật tác giả: Nguyễn Thu Nga 

     Phân loại: 895.92234 / NG528T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010144 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012217-12218 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

152.  Bút màu xoay tròn : Truyện tranh / Lời: Aki Matsunaga; Tranh: Rui Hayashi; Na Nả 

Nà Na dịch; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hiroro. - H. : Thế giới, 2022. - 22tr. : tranh màu ; 

18cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / B522M 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040067-40068 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024190-24193 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

153. Bức thư đặc biệt : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sophie 

Schoenwald; Minh họa: Anita Schmidt; Dịch: Linh Chi. - H. : Thanh niên, 2022. - 27tr. : tranh 

màu ; 26cm. - (Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn) 

     Phân loại: 833 / B552T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.005954-5957 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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154. Chúc ngủ ngon : Truyện tranh / Lời: Osaka YWCA Children's Library; Tranh: Ichio 

Otsuka; Trần Khanh dịch; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 10tr. : 

tranh màu ; 16cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / CH506N 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040063-40064 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024198-24201 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

155. Cổ Nguyệt Quang. Con voi thành Phật Thệ / Cổ Nguyệt Quang. - H. : Dân trí, 2023. - 

391tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92234 / C430V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036972 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.040003-40006 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052086-52087 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

156. Cửu Nguyệt Hi. Lật Hạ ký / Cửu Nguyệt Hi; Giang Giang dịch. - H. : Thanh niên, 2020. - 

20cm 

          T.1. - 2020. - 331tr. 

     Phân loại: 895.136 / L124H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036973 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052088-52089 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

157. Cửu Nguyệt Hi. Lật hạ ký / Cửu Nguyệt Hi; Giang Giang dịch. - H. : Thanh niên Công ty 

Sách Bách Việt, 2020. - 358tr. ; 20cm 

          T.2. - 2020. - 358tr. 

     Phân loại: 895.136 / L124H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036974 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052090-52091 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

158. Dugoni, Robert. Cung đường tội ác : Tiểu thuyết trinh thám / Robert Dugoni; Khánh An 

dịch. - H. : Văn học, 2022. - 487tr. ; 20cm. - (Văn học trinh thám) 

     Tên sách tiếng Anh: A cold trail 

     Phân loại: 813.6 / C513Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036971 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039999-40002 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052084-52085 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

159.  Dạy trẻ bình tĩnh và nhẫn nại - Tính hấp tấp tai hại : Truyện tranh: Dành cho trẻ 

em 3-6 tuổi / Lời: Oskarina; Eugenia Gina minh họa; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

24tr. : tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành. Những câu chuyện bồi dưỡng EQ cho trẻ)) 

     Tên sách tiếng Anh: Mind matters series: Aku Buru-Buru! (Hurry quickly me) 

     Phân loại: 899.223 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040081-40083 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024342-24345 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

160.  Dạy trẻ thành thật và biết chia sẻ - Lời nói dối đầu đời : Truyện tranh: Dành cho trẻ 

em 3-6 tuổi / Lời: Oskarina; Eugenia Gina minh họa; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 

24tr. : tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành. Những câu chuyện bồi dưỡng EQ cho trẻ)) 

     Tên sách tiếng Anh: Mind matter series: Aku Bohong! (My first lie) 

     Phân loại: 899.223 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040084-40086 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024338-24341 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

161.  Dạy trẻ tư duy tích cực để tận hưởng niềm vui - Một ngày tồi tệ : Truyện tranh: 

Dành cho trẻ em 3 - 6 tuổi / Lời: Oskarina; Minh hoạ: Eugenia Gina; Minquie dịch. - H. : 

Thanh niên, 2022. - 24tr. : tranh màu ; 20cm. - ((Cùng con trưởng thành. Những câu chuyện bồi 

dưỡng EQ cho trẻ)) 

     Tên sách tiếng Anh: Mind matters series: Aku Kesal! (My bad bad day) 

     Phân loại: 899.223 / D112T 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040087-40089 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024334-24337 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

162. Fujisawa Shuhei. Vang rộn tiếng ve : Tiểu thuyết / Fujisawa Shuhei ; Phạm Vũ Thịnh 

dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 414tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.636 / V106R 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010181 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012249-12250 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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163. Haruki Murakami. Kafka bên bờ biển / Haruki Murakami ; Dương Tường dịch. - Tái 

bản. - H. : Văn học, 2023. - 531tr. ; 24cm 

     Dịch theo bản tiếng Anh: Kafka on the shore 

     Phân loại: 895.635 / K102B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010193 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012273-12274 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

164. Howey, Hugh. Len chùi / Hugh Howey ; Thành Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2023. - 630tr. ; 24cm 

     Phân loại: 813.6 / L203C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010194 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012275-12276 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

165. Hàn Mặc Tử. Máu và trăng : Dành cho lứa tuổi 12+ / Hàn Mặc Tử ; Nham Nham b.s., 

minh họa. - H. : Kim Đồng, 2022. - 61tr. : tranh màu ; 24cm 

     Phân loại: 895.922132 / M111V 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002733-2735 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

166. Hồ Anh Thái. Những đứa con rải rác trên đường : 1 tiểu thuyết = 3 truyện dài / Hồ Anh 

Thái. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 350tr. ; 23cm 

     Phân loại: 895.922334 / NH556Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010191 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008903 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012269-12270 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

167. Locke, Linda. Những câu chuyện tò mò của bé - Con có thể đánh trả khi bị bắt nạt 

không? : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Linda Locke; Chloe Chang minh họa; Đặng Ngọc dịch. 

- Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 28tr. : tranh màu ; 20x20cm. - (Cùng con trưởng 

thành) 

     Tên sách tiếng Anh: Can I hit back at a bully? 

     Phân loại: 823 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040007-40009 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024170-24173 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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168. Locke, Linda. Những câu chuyện tò mò của bé - Liệu con có già đi không? : Dành cho trẻ 

em từ 3-9 tuổi / Linda Locke; Chloe Chang minh họa; Đăng Ngọc dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. 

: Nxb. Hà Nội, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 20x20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Anh: Will I grow old? 

     Phân loại: 823 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040010-40012 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024174-24177 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

169. Locke, Linda. Những câu chuyện tò mò của bé - Tại sao con lại là con một? : Dành cho 

trẻ em từ 3-9 tuổi / Linda Locke; Chloe Chang minh họa; Đăng Ngọc dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 

2022. - 28tr. : tranh màu ; 20x20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách: Why am i a lonely only? 

     Phân loại: 823 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040019-40021 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024186-24189 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

170. Locke, Linda. Những câu chuyện tò mò của bé - Tại sao mẹ suốt ngày nói "không" thế? : 

Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Linda Locke; Chloe Chang minh họa; Đăng Ngọc dịch. - Tái bản 

lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 28tr. : tranh màu ; 20x20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Tên sách tiếng Anh: Why do you always say no? 

     Phân loại: 823 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040016-40018 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024182-24185 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

171. Locke, Linda. Những câu chuyện tò mò của bé - Tại sao mọi người lại khóc vì hạnh 

phúc? : Dành cho trẻ em từ 3-9 tuổi / Linda Locke; Chloe Chang minh họa; Đăng Ngọc dịch. - 

Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 20x20cm. - (Cùng con trưởng 

thành) 

     Tên sách tiếng Anh: Why so people cry when they are happy? 

     Phân loại: 823 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040013-40015 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024178-24181 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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172. Lofting, Hugh. Những cuộc phiêu lưu của bác sĩ Dolittle : Dành cho lứa tuổi 7+ / Hugh 

Lofting kể và minh họa; Phạm Minh Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 149tr. : tranh vẽ ; 

19cm. - (Văn học Anh - Tác phẩm chọn lọc) 

     Dịch từ bản tiếng Anh: The story of Doctor Dolittle 

     Phân loại: 823 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024362-24364 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

173. McCourt, Frank. Tro tàn của Angela / Frank McCourt; Dịch: Nguyễn Bích Lan, Hoàng 

Nguyên. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 522tr. ; 23cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Angela's ashes 

     Phân loại: 818.5403 / TR400T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010143 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012215-12216 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

174. Milo. Cuộc chiến giữa Sen và Boss : Truyện tranh / Milo; Hương Giang dịch. - H. : Hồng 

Đức, 2023. - 350tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Phân loại: 895.73 / C514C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002727-2729 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

175. Mitsuo Shirakawa. Bóng bay lơ lửng : Truyện tranh / Mitsuo Shirakawa; Na Nả Nà Na 

dịch; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 18tr. : tranh màu ; 20cm. - 

(Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / B431B 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040065-40066 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024194-24197 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

176. Mặc Nhân. Hòa quyện thiên nhiên / Mặc Nhân. - H. : Lao động, 2023. - 108tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.92214 / H401Q 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002642 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

177. Nabokov, Vladimir. Nói đi, ký ức / Vladimir Nabokov; Orkid dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 

468tr. ; 20cm 

     Tên sách tiếng Anh: Speak, memory 

     Phân loại: 813.54 / N428Đ 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036970 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052082-52083 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

178. Nguyễn Hàm Ninh. Thơ chữ Hán Nguyễn Hàm Ninh : Trích dịch / Khảo cứu, phiên âm, 

dịch nghĩa, chú thích: Nguyễn Thị Bích Đào; Dương Trọng Dật dịch thơ. - TP. Hồ Chí Minh : 

Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 231tr. ; 24cm 

     ĐTTS ghi: Viện Đào tạo Văn hoá, Nghệ thuật & Truyền thông. Đại học Văn Lang.. - Phụ 

lục: tr. 217-231 

     Phân loại: 895.92212 / TH460C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010165 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

179. Nguyễn Thế Kỷ. Nước non vạn dặm : Tiểu thuyết / Nguyễn Thế Kỷ. - H. : Văn học, 

2023. - 23cm 

          T.2 : Lênh đênh bốn biển. - 2023. - 222tr. 

     Phân loại: 895.92234 / N557N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010197 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012281-12282 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

180. Nguyễn Văn Hiền. Kỷ niệm đời anh : Truyện ngắn / Nguyễn Văn Hiền. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 178tr. ; 19cm 

     Phân loại: 895.92234 / K600N 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002643 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

181. Nguyễn Văn Trung. Vụ án Truyện Kiều / Nguyễn Văn Trung. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 

2023. - 255tr. ; 24cm 

     Phân loại: 895.92209 / V500A 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010187 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012261-12262 

     Từ khoá:Nghiên cứu văn học 

182.  Nhím con ham học hỏi - Bí mật của mùa Đông: Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 

3-9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva; Daria Parkhaeva minh họa; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 

2023. - 32tr. : tranh màu ; 19cm. - ((Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể bốn mùa)) 

     Tên sách tiếng Anh: Hedgehog's home for winter 

     Phân loại: 891.73 / NH310C 
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     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024304-24307 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

183.  Nhím con ham học hỏi - Món quà của mùa Hè: Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 

3-9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva; Daria Parkhaeva minh họa; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 

2023. - 32tr. : tranh màu ; 19cm. - ((Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể bốn mùa)) 

     Tên sách tiếng Anh: Hedgehog's home for summer 

     Phân loại: 891.73 / NH310C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024300-24303 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

184.  Nhím con ham học hỏi - Điều bất ngờ của mùa Xuân: Truyện tranh : Dành cho trẻ 

em từ 3-9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva; Daria Parkhaeva minh họa; Minquie dịch. - H. : Thanh 

niên, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 19cm. - ((Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể bốn mùa)) 

     Tên sách tiếng Anh: Hedgehog's home for spring 

     Phân loại: 891.73 / NH310C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024308-24311 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

185.  Nhím con ham học hỏi - Điều kỳ diệu của mùa Thu: Truyện tranh : Dành cho trẻ em 

từ 3-9 tuổi / Lời: Elena Ulyeva; Daria Parkhaeva minh họa; Minquie dịch. - H. : Thanh niên, 

2023. - 32tr. : tranh màu ; 19cm. - ((Tủ sách Người kể chuyện. Truyện kể bốn mùa)) 

     Tên sách tiếng Anh: Hedgehog's home for fall 

     Phân loại: 891.73 / NH310C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024296-24299 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

186. Phan Thế Hữu Toàn. Dọc đường gió bụi : Bút ký / Phan Thế Hữu Toàn. - H. : Nxb. Hội 

Nhà văn, 2023. - 250tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / D419Đ 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002636-2637 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

187. Phan Văn Lương. Những cuộc đấu trí : Tập truyện ký / Phan Văn Lương. - Phú Yên : 

Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Phú Yên xb., 2003. - 109tr. ; 20cm 

     Phân loại: 895.9228403 / NH556C 

     Ký hiệu kho: Kho địa chí (VN): DCVN.002635 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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188.  Phép mầu của nụ cười : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 3 - 9 tuổi / Lời: Sophie 

Schoenwald; Minh họa: Anita Schmidt; Dịch: Linh Chi. - H. : Thanh niên, 2022. - 27tr. : tranh 

màu ; 26cm. - (Những câu chuyện nuôi dưỡng tâm hồn) 

     Phân loại: 833 / PH206M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006027-6030 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

189. Puzo, Mario. Đất tiền đất bạc / Mario Puzo ; Ngọc Thứ Lang dịch, giới thiệu. - Tái bản. - 

H. : Văn học, 2022. - 376tr. ; 24cm 

     Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The fortunate pilgrim 

     Phân loại: 813 / Đ124T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010189 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012265-12266 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

190.  Rèn luyện tính cách tốt cho trẻ: Câu thần chú kỳ diệu - Dạy trẻ không lề mề : Dành 

cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi: Truyện tranh / Lời: Thẩm Viên; Minh họa: Đậu Đậu Ngư; Thu 

Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040043-40045 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024270-24273 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

191.  Rèn luyện tính cách tốt cho trẻ: Gấu con thích nói "không" - Dạy trẻ biết chấp nhận 

: Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi: Truyện tranh / Lời: Thẩm Viên; Minh họa: Đậu Đậu Ngư; 

Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040034-40036 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024258-24261 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

192.  Rèn luyện tính cách tốt cho trẻ: Lợn con bay lên trời - Dạy trẻ không bướng bỉnh : 

Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi: Truyện tranh / Lời: Thẩm Viên; Minh hoạ: Đậu Đậu Ngư; 

Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040040-40042 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024266-24269 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 
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193.  Rèn luyện tính cách tốt cho trẻ: Ngôi nhà vắng tiếng cười - Dạy trẻ biết giảng hòa : 

Dành cho trẻ em từ 3 - 6 tuổi: Truyện tranh / Lời: Thẩm Viên; Minh họa: Đậu Đậu Ngư; 

Thu Trang dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 23tr. : tranh màu ; 20cm. - (Cùng con trưởng thành) 

     Phân loại: 895.13 / R203L 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040037-40039 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024262-24265 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

194. Sienkiewicz, Henryk. Hiệp sĩ Thánh chiến  = Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz; Nguyễn 

Hữu Dũng dịch, g.t.; M.h.: Felix Schwormstädt.... - H. : Văn học, 2022. - 24cm 

          T.1/ giới thiệu, Minh hoạ: Felix Schwormstädt.... - 2022. - 618tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 891.8536 / H307S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010134 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012197-12198 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

195. Sienkiewicz, Henryk. Hiệp sĩ Thánh chiến  = Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; Nguyễn 

Hữu Dũng dịch, giới thiệu ; Minh hoạ: Felix Schwormstädt.... - H. : Văn học, 2022. - 613tr. : 

tranh vẽ ; 24cm 

          T.2. - 2022. - 613tr. : tranh vẽ 

     Phân loại: 891.8536 / H307S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010135 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012199-12200 

     Từ khoá:Văn học cận đại 

196. Solzhenitsyn, Alexander. Ngôi nhà của Matryona / Alexander Solzhenitsyn; Phạm Ngọc 

Thạch dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 332tr. : ảnh ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 267-332 

     Phân loại: 891.734 / NG452N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010145 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012219-12220 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

197. Su Gấu Bim. Bọ hung buồn bã / Su Gấu Bim ; Lê Nguyễn Gia Hiền m.h. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh màu ; 24cm. - (Vương quốc côn trùng) 

     Phân loại: 895.9223 / B400H 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006047-6050 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008964-8966 
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     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

198. Su Gấu Bim. Tung cánh bay cao / Su Gấu Bim ; Trần Thị Ý Anh m.h.. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 32tr. : tranh vẽ ; 24cm. - (Vương quốc côn trùng) 

     Phân loại: 895.9223 / T513C 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006043-6046 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008961-8963 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

199.  Sói Xám sốt sắng săn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan 

Badel; Lời: Gilles Bizouerne; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. : tranh màu ; 

21x22 cm 

     Phân loại: 843 / S428X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006081-6083 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

200.  Sói Xám sục sơn xanh : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan 

Badel ; Lời: Gilles Bizouerne ; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. : tranh màu 

; 21x22 cm 

     Phân loại: 843 / S428X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006078-6080 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

201.  Sói Xám xoay sở sống : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan 

Badel ; Lời: Gilles Bizouerne; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. : tranh màu 

; 21x 22 cm 

     Phân loại: 843 / S428X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006084-6086 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

202.  Sói Xám xốn xang : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh: Ronan Badel; 

Lời: Gilles Bizouerne; Ngô Diệu Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 32tr. : tranh màu ; 21x22 

cm 

     Phân loại: 843 / S428X 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006087-6089 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

203. Tevis, Walter. Chim nhại : Chỉ có chim nhại hót ở bìa rừng : Dành cho lứa tuổi trưởng 

thành / Walter Tevis ; Hoàng Anh dịch ; Minh họa: Phúc Niên. - H. : Kim Đồng, 2023. - 359tr. 

: Tên sách tiếng Anh: Mockingbird ; 23cm 
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     Phân loại: 813.54 / CH310N 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010133 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008878-8881 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012195-12196 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

204. Trần Bảo Định. Đọc thơ bạn - Thú thưởng ngoạn văn chương / Trần Bảo Định. - TP. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 314tr. ; 24cm 

     Bút danh tác giả: Cao Thị Hoàng, Lê Kim Phượng 

     Tóm tắt: Gồm những phê bình, bình luận của tác giả về bút pháp nghệ thuật trong thơ của 

một số nhà thơ tiêu biểu Việt Nam: Nguyễn Ngọc Thơ, Phùng Quang Thuận, Phan Hoàng, 

Trần Ngọc Hưởng, Nguyễn Quang Thiều... 

     Phân loại: 895.9221009 / Đ419T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010166 

     Từ khoá:Thơ,Phê bình văn học,Văn học hiện đại 

205. Trần Ngọc Châu. Những giấc mơ bay tự do : Hiệu ứng Covid-19 - Nghĩ mới về những 

chuyến đi cũ / Trần Ngọc Châu. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 382tr. ; 23cm 

     Tóm tắt:  Hồi ức của tác giả về những nơi đã đến, những kỷ niệm về các chuyến đi xa trong 

quá khứ được đan xen với các tiểu luận hay những ghi chú về các nhân vật nổi tiếng ở nhiều 

lĩnh vực khác nhau mà mỗi vùng đất, mỗi nơi chốn và con người mà ta có thể tự hào; từ đó 

giúp tác giả vượt qua những cơn trầm cảm, nhất là trong thời gian cao điểm chết chóc do 

Covid-19 gây ra để tâm thanh thản, lạc quan 

     Phân loại: 895.9228403 / NH556G 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010150 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008897 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012229-12230 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 

206. Võ Hồng Phúc. Chuyện của chúng tôi / Võ Hồng Phúc. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 

356tr. : ảnh ; 24cm 

     Phân loại: 895.9228403 / CH527C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010131 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008870-8873 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012191-12192 

     Từ khoá:Văn học hiện đại 
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207. Vũ Quần Phương. Thơ tặng tuổi thơ / Vũ Quần Phương; Tranh: Nguyễn Cẩm Anh. - H. : 

Kim Đồng, 2022. - 77tr. : tranh màu ; 20cm 

     Phân loại: 895.9221 / TH460T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024293-24295 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

208.  Vừa in : Truyện tranh / Lời: Ryo Kisaka; Tranh: Kenji Oikawa; Na Nả Nà Na dịch; 

Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 18tr. : tranh màu ; 20cm. - (Tranh 

truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / V551-I 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040090-40091 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024330-24333 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

209. Ăn cơm nào! : Truyện tranh / Lời: Osaka YWCA Children's Library; Tranh: Ichio 

Otsuka; Trần Khanh dịch; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 18tr. : 

tranh màu ; 16cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / Ă115C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040061-40062 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024202-24205 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

210. Đi chơi thôi! : Truyện tranh / Lời: Osaka YWCA Children's Library; Tranh: Ichio 

Otsuka; Trần Khanh dịch; Hiệu đính: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 10tr. : 

tranh màu ; 16cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản) 

     Phân loại: 895.63 / Đ300C 

     Ký hiệu kho: Kho lưu động (VN): LDVN.040059-40060 

                          Kho thiếu nhi C1 (VN): T1VN.024206-24209 

     Từ khoá:Văn học thiếu nhi 

 

900 - LỊCH SỬ. ĐỊA LÝ 

211. Bùi Thị Thu Hà. Phong trào đồng khởi (1959 - 1960) trong kháng chiến chống Mỹ, cứu 

nước (1954 - 1975) / B.s.: Bùi Thị Thu Hà (ch.b.), Vũ Thị Hoà, Nguyễn Xuân Trường. - H. : 

Công an nhân dân, 2017. - 199tr. : ảnh ; 20cm 

     Thư mục cuối mỗi phần 
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     Tóm tắt: Khái quát về cách mạng miền nam Việt Nam từ 1954 - 1959, những cuộc nổi dậy 

vũ trang ở trung trung bộ, khởi nghĩa Trà Bồng, đồng khởi Bến Tre, ý nghĩa lịch sử và ảnh 

hưởng của phong trào đồng khởi (1959 - 1960) 

     Phân loại: 959.7042 / PH431T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036957 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039987 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052074-52075 

     Từ khoá:Lịch sử,Phong trào Đồng Khởi,Kháng chiến chống Mỹ 

212. Huang, Nellie. Nhà thám hiểm - Những câu chuyện thú vị về các nhà du hành vĩ đại nhất 

thế giới / Nellie Huang b.s. ; Minh hoạ: Jessamy Hawke ; Trần Hoài Thu dịch. - H. : Dân trí, 

2022. - 144tr. ; 28cm 

     Phân loại: 910.92 / NH100T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C2 (VV): T2VV.002730-2732 

     Từ khoá:Nhà thám hiểm 

213. Lê Nguyễn. Đời thường các nhân vật nổi tiếng trên thế giới / Lê Nguyễn. - TP. Hồ Chí 

Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 411tr. : ảnh ; 24cm 

     Tên thật tác giả: Lê Văn Cẩn 

     Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp và những câu chuyện đời thường của các nhân 

vật lịch sử nổi tiếng và họ đã có nhiều đóng góp kiệt xuất cho nhân loại như: Guillaume 

Apollinaire, Astrid, Barbara, Brigitte Bardot, Sarah Bernhardt, Marie Curie, Simone de 

Beauvori, James Dean... 

     Phân loại: 920.02 / Đ462T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010162 

     Từ khoá:Nhân vật lịch sử,Cuộc đời,Sự nghiệp 

214. Lê Thái Dũng. Chiếu chỉ các đời vua Việt Nam / Lê Thái Dũng. - H. : Hồng Đức, 2018. - 

254tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20cm 

     Thư mục: tr. 249-250 

     Tóm tắt: Giới thiệu một số chiếu chỉ do các vị hoàng đế, quân vương trong lịch sử Việt 

Nam ban bố và các diễn biến xảy ra xung quanh việc ban bố các chiếu chỉ đó như: Chiếu dời 

đô của Lý Thái Tổ, chiếu đánh dẹp họ Nùng của Lý Thái Tông, chiếu lệnh gia ơn cho tù nhân 

của Lý Thánh Tông... 

     Phân loại: 959.7 / CH309C 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036914 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039986 
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                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052072-52073 

     Từ khoá: Chiếu chỉ; Lịch sử,Vua,Văn bản 

215. Mommsen, Theodor. Lịch sử La Mã  = Römische Geschichte / Theodor Mommsen; 

Nguyễn Quí Hiển dịch, g.t.. - H. : Văn học, 2022. - 24cm 

          T.1 : Quyển I-II/ giới thiệu. - 2022. - 855tr. : tranh vẽ 

     Tóm tắt: Giai đoạn từ nguyên thủy cho đến khi giải thể chế độ quân chủ: Những đợt di dân 

sớm nhất vào đất Italia, những cuộc định cư của người Latin, khởi đầu của thành Roma... Giai 

đoạn từ khi giải thể chế độ quân chủ ở Roma cho đến thời điểm thống nhất Italia: Thay đổi hiến 

pháp, giới hạn lại quyền lực của vị magistratus; hộ dân quan của giai cấp bình dân và Uỷ ban 

Mười người (Decamviri)... 

     Phân loại: 937 / L302S 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010173 

     Từ khoá:Lịch sử 

216. Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca / Nguyễn Văn Nhân, Trần Bạch Đằng, Trần Văn 

Trà... ; Ch.b.: Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoà. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 

439tr. ; 26cm 

     Phân loại: 959.7043 / M125T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010201 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012287-12288 

     Từ khoá:Kháng chiến chống Mỹ,Lịch sử hiện đại,Tổng tiến công mùa Xuân 1968 

217.  Nhân vật và sự kiện / B.s.: Nguyễn Văn Bình, Võ Văn Giáo, Nguyễn Đình Thống; Thiết 

kế bìa: Bùi Oanh. - Tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu : Hội người tù kháng chiến Tỉnh Bà Riạ - Vũng 

Tàu xb., 2023. - 1193tr. : ảnh ; 28cm 

     ĐTTS ghi: Hội người tù kháng chiến Tỉnh Bà Riạ - Vũng Tàu 

     Phân loại: 959.7031 / NH121V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010122 

     Từ khoá:Lịch sử,Tù chính trị,Kháng chiến chống Pháp,Kháng chiến chống Mỹ 

218. Phạm Hy Tùng. Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố / Phạm Hy 

Tùng. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 280tr. : ảnh ; 23cm 

     Thư mục cuối chính văn 

     Tóm tắt: Gồm các bản dịch những bức thư viết tay bằng tiếng Pháp của hoàng hậu Nam 

Phương, bà Charles - mẹ nuôi cựu hoàng Đại Bảo, bà Agnès - chị ruột bà Nam Phương... gửi 

cho cựu hoàng Bảo Đại được sắp xếp liền mạch theo trình tự thời gian 

     Phân loại: 959.704092 / H407H 
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     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010179 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008900-8902 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012245-12246 

     Từ khoá: Nam Phương; Hoàng hậu triều Nguyễn; 1914-1963; Việt Nam; Hoàng hậu,Nhân 

vật lịch sử 

219. Phạm Văn Thỏa. Phi-líp-pin / Phạm Văn Thỏa, Nguyễn Thị Phương Thảo. - H. : Quân 

đội nhân dân, 2016. - 200tr. ; 20cm. - (Tìm hiểu về Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - 

ASEAN) 

     Tóm tắt: Tổng quan về đất nước, con người, chính trị, kinh tế, đối ngoại, thủ đô cùng một số 

thành phố lớn và danh thắng tiêu biểu của đất nước Philippin 

     Phân loại: 959.9 / PH309 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VN): DVN.036959 

                          Kho lưu động (VN): LDVN.039988-39990 

                          Kho mượn (VNX.): MVNX.052078-52079 

     Từ khoá:Con người,Đất nước 

220. Trương Anh Thuận. Khâm thiên giám triều Nguyễn giai đoạn 1802 - 1883: Nghiên cứu 

so sánh với Khâm thiên giám triều Thanh (Trung Quốc) : Sách chuyên khảo / Trương Anh 

Thuận. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 255tr. : bảng ; 24cm 

     Thư mục: tr. 239-245. - Phụ lục: tr. 246-253 

     Tóm tắt: Giới thiệu cơ cấu tổ chức và chức năng của Khâm thiên giám triều Nguyễn (1802 - 

1883). Nêu chính sách của triều Nguyễn đối với Khâm thiên giám (1802 - 1883). Nghiên cứu 

so sánh Khâm thiên giám triều Nguyễn (Việt Nam) với Khâm thiên giám triều Thanh (Trung 

Quốc) 

     Phân loại: 959.7029 / KH120T 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010164 

     Từ khoá:1802-1883,Triều Nguyễn,Lịch sử 

221. Tư Mã Thiên. Sử ký: Bản kỷ - Biểu / Tư Mã Thiên ; Nguyễn Đức Vịnh dịch. - H. : Văn 

học; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 719tr. : bảng ; 24cm 

     Phụ lục: tr. 712-718 

     Tóm tắt: Ghi chép lại những sự kiện và những nhân vật lịch sử nổi tiếng Trung Quốc từ thời 

Hoàng Đế thần thoại cho tới thời tác giả Tư Mã Thiên, đây là văn bản lịch sử Trung Quốc có hệ 

thống đầu tiên và có ảnh hưởng lớn tới việc chép sử và văn chương Trung Quốc sau này 

     Phân loại: 931 / S550K 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010178 
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                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012243-12244 

     Từ khoá:Lịch sử cổ đại 

222. Tạ Thị Thúy. Đồn điền của người Pháp ở Bắc Kỳ từ 1884 đến 1918 / Tạ Thị Thúy. - Tái 

bản theo bản in năm 1996, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Khoa học xã hội, 2020. - 478tr. : bảng ; 

24cm. - (Bộ sách Ký ức Đông Dương) 

     Thư mục: tr. 452-464 

     Tóm tắt: Bối cảnh lịch sử và những đồn điền thuộc pháp lý ở Bắc kỳ. Quy chế của các đồn 

điền ở Bắc Kỳ, lực lượng công nhân và việc sử dụng đất đai nơi đây 

     Phân loại: 959.703 / Đ454Đ 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010175 

     Từ khoá:Đồn điền,Thời kì thuộc Pháp 

223. Võ Mai Chi. Bắc Ninh ngọt ngào quan họ : 6+ / Võ Mai Chi ; Minh họa: Nguyễn Hữu 

Thịnh, Lê Tấn Lộc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 23tr. : tranh màu ; 24cm. - (Đến 

thăm thành phố của em) 

     Phân loại: 915.9727 / B113N 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006071-6074 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008988-8990 

     Từ khoá:Du lịch 

224. Võ Mai Chi. Cần Thơ bồng bềnh sông nước : 6+ / Võ Mai Chi ; Minh họa: Nguyễn Hữu 

Thịnh, Lê Tấn Lộc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - (Đến 

thăm thành phố của em) 

     Phân loại: 915.9793 / C121T 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006059-6062 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008979-8981 

     Từ khoá:Du lịch 

225. Võ Mai Chi. Huế - miền đẹp miền thơ : 6+ / Võ Mai Chi ; Minh họa: Nguyễn Hữu Thịnh, 

Lê Tấn Lộc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - (Đến thăm thành 

phố của em) 

     Phân loại: 915.9749 / H507M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006051-6054 

     Từ khoá:Du lịch 

226. Võ Mai Chi. Lý Sơn kỳ vĩ : 6+ / Võ Mai Chi ; Minh họa: Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Tấn 

Lộc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 23tr. : tranh màu ; 24cm. - (Đến thăm thành phố 

của em) 
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     Phân loại: 915.9753 / L600S 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006055-6058 

     Từ khoá:Du lịch 

227. Võ Mai Chi. Sapa mù sương : 6+ / Võ Mai Chi ; Minh họa: Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Tấn 

Lộc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 24tr. : tranh màu ; 24cm. - (Đến thăm thành phố 

của em) 

     Phân loại: 915.97167 / S109M 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006063-6066 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008982-8984 

     Từ khoá:Du lịch 

228. Võ Mai Chi. Thành phố Hồ Chí Minh sống động từng giây : 6+ / Võ Mai Chi ; Minh họa: 

Nguyễn Hữu Thịnh, Lê Tấn Lộc. - TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 31tr. : tranh màu ; 

24cm. - (Đến thăm thành phố của em) 

     Phân loại: 915.9779 / TH107P 

     Ký hiệu kho: Kho thiếu nhi C1 (VV): T1VV.006067-6070 

                          Kho lưu động (VV): LDVV.008985-8987 

     Từ khoá:Du lịch 

229.  Văn hóa vật chất và văn hóa xã hội thời kì Đại Việt / Nguyễn Xuân Kính (ch.b.), 

Nguyễn Duy Hinh, Trần Bình, Vũ Hoàng Hiếu. - H. : Hồng Đức, 2023. - 754tr. ; 24cm 

     Thư mục: tr. 729-754 

     Phân loại: 959.7 / V115H 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010159 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn hóa vật chất,Văn hóa-xã hội,Thời kì Đại Việt 

230. Zamoyski, Adam. Napoléon Bonaparte / Adam Zamoyski ; Minh hoạ: Horace Vernet ; 

Nguyễn Quí Hiển chuyển ngữ. - H. : Văn học, 2021. - 911tr. : tranh vẽ ; 24cm 

     Dịch theo nguyên tác tiếng Anh: Napoleon: A life. - Thư mục: tr. 853-889 

     Tóm tắt: Giới thiệu về tiểu sử Hoàng đế Pháp Napoléon bắt đầu từ khi còn là một cậu bé 

được sinh ra trên đảo Corsica, con đường phát triển và thăng tiến, cho đến ngày ông qua đời 

trên đảo St Helena 

     Phân loại: 944.05092 / N109B 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010177 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012241-12242 

     Từ khoá:Cuộc đời,Sự nghiệp 
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231. Đỗ Trường Giang. Những vấn đề lịch sử và văn hóa Champa / Ch.b.: Đỗ Trường Giang, 

Đổng Thành Danh, Bá Minh Truyền. - H. : Thế giới, 2022. - 527tr. ; 24cm 

     Phân loại: 959.7 / NH556V 

     Ký hiệu kho: Kho đọc (VV): DVV.010205 

                          Kho mượn (VVX.): MVVX.012292 

     Từ khoá:Lịch sử,Văn hóa 

 


